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 Lời Nói Đầu
Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm là một hoạt động đóng vai trò quan trọng các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời hoạt động thanh tra còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Tài liệu này áp dụng cho các cá nhân, người học và các bộ phận có liên quan đến quá trình thực hiện một cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 
Tài liệu này có thể phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn người học, các cán bộ cơ quan có thẩm quyền có liên quan đến hoạt động lấy mẫu thực phẩm trong quá trình thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Mục đích của tài liệu này là nhằm đưa ra các trình tự, thủ tục, xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra chuyên ngành ATTP, phương án lấy mẫu, hỗ trợ người chịu trách nhiệm lấy mẫu lựa chọn được phương pháp lấy mẫu phù hợp với các quy định về thực phẩm hoặc thực thi các yêu cầu pháp luật.
Các thủ tục, quy trình đưa ra trong tài liệu này nhằm khuyến cáo sử dụng tối đa đến mức có thể. Tuy nhiên đối với trường hợp có quy định cụ thể thì người tham gia quá trình thanh tra trong đó có người lấy mẫu sẽ phải tuân thủ các quy định riêng. Các tiêu chuẩn chính thức về lấy mẫu sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tài liệu này gồm có 4 chương, trình bày về các khái niệm cơ bản về thanh tra an toàn thực phẩm, nguyên tắc thanh tra an toàn thực phẩm, nắm bắt được các căn cứ pháp lý, xây dựng, thẩm định, kiểm định, bố trí kế hoạch thanh tra, phương pháp lấy mẫu trên các đối tượng thực phẩm.
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Chương 1
 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương 1 cung cấp kiến thức về một số khái niệm cơ bản về thanh tra, điểm giống và khác nhau giữa các loại hình thanh tra, mục đích, vai trò của thanh tra an toàn thực phẩm, đồng thời nêu ra nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra an toàn thực phẩm. 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG
1.1.1. Khái niệm Thanh tra

Thanh tra có nghĩa là sự kiểm tra, xem xét từ bên ngoài vào hoạt động của một đối tượng quản lý nhất định theo trình tự, thủ tục, nguyên tắc do Luật Thanh tra quy định.

Thanh tra gắn liền với hoạt động của chủ thể mang thẩm quyền Nhà nước (Là nhiệm vụ của quản lý nhà nước). 

1.1.2. Mục đích hoạt động thanh tra

Mục đích hoạt động thanh tra nhằm:

- Phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục;

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; 

- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. 

1.1.3. Phân biệt giữa thanh tra với kiểm tra, điều tra và giám sát

a. Phân biệt giữa thanh tra với kiểm tra

Theo Từ điển Tiếng Việt thì “kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét”. Có thể nói giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra có mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi và có nhiều điểm giao thao nhau. Bởi vì kiểm tra và thanh ra đều là những công cụ quan trọng, một chức năng chung của quản lý nhà nước, là hoạt động mang tính chất phản hồi của “chu trình quản lý”. Qua kiểm tra, thanh tra, các cơ quan quản lý nhà nước có thể phân tích đánh theo dõi quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý đề ra. Đây là mối quan hệ đan chéo nhau. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì thanh tra là một loại hình đặc biệt của kiểm tra, ngược lại nếu hiểu theo nghĩa hẹp, thanh tra lại bao hàm cả kiểm tra. Các hoạt động thao tác nghiệp vụ trong một cuộc thanh tra như việc kiểm tra sổ sách, tài liệu của đối tượng thanh tra; so sánh đối chiếu, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra…đó là kiểm tra. Chính vì vậy trong thực tiễn, nhiều người trong đó có cả một số doanh nghiệp thường hay nhầm lẫn, đồng nhất kiểm tra với thanh tra. Tuy nhiên với tư cách là một hoạt động độc lập, kiểm tra có nhiều điểm khác biệt với thanh tra:

- Một là về chủ thể tiến hành: Giữa kiểm tra và thanh tra có một mảng giao thoa về chủ thể, đó là Nhà nước. Nhà nước tiến hành cả hoạt động thanh tra và kiểm tra. Tuy nhiên, chủ thể của kiểm tra rộng hơn của thanh tra rất nhiều. Trong khi chủ thể tiến hành thanh tra phải là Nhà nước, thì chủ thể tiến hành kiểm tra có thể là Nhà nước hoặc có thể là chủ thể phi nhà nước, chẳng hạn như hoạt động kiểm tra của một tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội (Đảng, Công đoàn, Mặt trận, Đoàn thanh niên...), hay như hoạt động kiểm tra trong nội bộ một doanh nghiệp.

- Hai là về mục đích thực hiện: Mục đích của thanh tra bao giờ cũng rộng hơn, sâu hơn đối với các hoạt động kiểm tra. Đặc biệt, đối với các cuộc thanh tra để giải quyết khiếu nại, tố cáo thì sự khác biệt về mục đích, ý nghĩa giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra càng rõ hơn nhiều, bởi: thông thường khiếu nại, tố cáo phản ánh sự bức xúc, bất bình của nhân dân trước những việc mà nhân dân cho là quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm cho nên mục đích của hoạt động thanh tra không còn chỉ là xem xét, đánh giá một cách bình thường nữa. 

- Ba là về phương pháp tiến hành: Với mục đích rõ ràng hơn, rộng hơn, khi tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra cũng áp dụng những biện pháp nghiệp vụ sâu hơn, đi vào thực chất đến tận cùng của vấn đề như: xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại, chất vấn, giám định... Đặc biệt, quá trình thanh tra các Đoàn thanh tra còn có thể áp dụng những biện pháp cần thiết để phục vụ thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra để tác động lên đối tượng bị quản lý.

- Bốn là về trình độ nghiệp vụ: Hoạt động thanh tra đòi hỏi thanh tra viên phải có nghiệp vụ giỏi, am hiểu về kinh tế - xã hội, có khả năng chuyên sâu vào lĩnh vực thanh tra hướng đến. Do nội dung hoạt động kiểm tra ít phức tạp hơn thanh tra và chủ thể của kiểm tra bao gồm lực lượng rộng lớn có tính quần chúng phổ biến nên nói chung, trình độ nghiệp vụ kiểm tra không nhất thiết đòi hỏi như nghiệp vụ thanh tra.

- Năm là về phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động kiểm tra thường theo bề rộng, diễn ra liên tục, ở khắp nơi với nhiều hình thức phong phú, mang tính quần chúng. Phạm vi hoạt động thanh tra thường hẹp hơn hoạt động kiểm tra.

- Sáu là về thời gian tiến hành: Trong hoạt động thanh tra thường có nhiều vấn đề phải xác minh, đối chiếu rất công phu, nhiều mối quan hệ cần được làm rõ, cho nên phải sử dụng thời gian nhiều hơn so với kiểm tra.

Thanh tra và kiểm tra tuy có sự phân biệt nhưng chỉ là tương đối. Khi tiến hành cuộc thanh tra, thường phải tiến hành nhiều thao tác nghiệp vụ đó thực chất là kiểm tra. Ngược lại, đôi khi tiến hành kiểm tra để làm rõ vụ việc, lại lựa chọn được nội dung thanh tra. Kiểm tra và thanh tra là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên hệ qua lại, gắn bó. Do vậy, khi nói đến một khái niệm người ta thường nhắc đến cả cặp với tên gọi là thanh tra, kiểm tra hay kiểm tra, thanh tra.

b. Phân biệt giữa thanh tra với điều tra

“Điều tra” hiểu theo nghĩa rộng nhất bao gồm: điều tra xã hội học, điều tra dân số, điều tra về kinh tế...Tuy nhiên, với mục đích tránh hình sự hoá công tác thanh tra, ở đây chỉ so sánh thanh tra với điều tra hình sự. Với ý nghĩa này, điều tra là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền nhằm thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm. Như vậy, có thể nói giữa thanh tra và điều tra hình sự có sự khác nhau về chủ thể, mục đích, đối tượng và phương pháp tiến hành như sau: 

- Một là về chủ thể tiến hành: Theo quy định của Luật Thanh tra, chủ thể tiến hành thanh tra là các tổ chức thanh tra và chủ yếu là Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên.

- Hai là về mục đích tiến hành: Trong khi mục đích của điều tra hình sự là chứng minh tội phạm thì mục đích của thanh tra là những nội dung đã được quy định tại Điều 3 Luật thanh tra năm 2010 là: 

· Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật;

· Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục;

· Phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Ba là về phương pháp tiến hành: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra áp dụng tổng hợp các biện pháp do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định như: khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bắt, khám xét, thu giữ, tạm giữ vật chứng, lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, hỏi cung bị can, trưng cầu giám định, nhận dạng, đối chất, thực nghiệm điều tra... Trong khi đó các phương pháp tiến hành thanh tra lại do Luật thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan khác quy định như đối thoại, xử phạt vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ việc làm khi xét thấy việc làm đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...
c. Phân biệt giữa thanh tra và giám sát
Trong Từ điển Tiếng Việt, “giám sát” được hiểu là “theo dõi và kiểm tra xem có thực hiện đúng những điều đã quy định không”.
Như vậy, có thể nói: ở mức độ ý nghĩa chung nhất, giám sát và thanh tra đều được tiến hành trên cơ sở các quyền và nghĩa vụ của chủ thể được thanh tra, giám sát và đối tượng chịu sự thanh tra, giám sát. Tuy nhiên, chúng vẫn có điểm khác nhau cơ bản là: trong khi thanh tra luôn luôn gắn liền với quản lý nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước thì giám sát có thể mang tính quyền lực nhà nước hoặc không mang tính quyền lực nhà nước. 

Giám sát mang tính quyền lực nhà nước được tiến hành bởi chủ thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một hay một số hệ thống cơ quan nhà nước khác, chẳng hạn như: hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương.

Giám sát không mang tính quyền lực nhà nước: Là loại hình giám sát được tiến hành bởi các chủ thể phi Nhà nước như hoạt động giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận đối với bộ máy nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước; hay đơn giản chỉ là giám sát thi công một công trình.

1.1.4. Các loại hình thanh tra nhà nước

a. Thanh tra hành chính 

Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
b. Thanh tra chuyên ngành

Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

1.1.5. Phân biệt giữa thanh tra chuyên ngành với thanh tra hành chính
a. Giống nhau
- Là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật.

- Tuân thủ theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

b. Khác nhau
Thanh tra hành chính: 

- Đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Ví dụ: Thanh tra hành chính ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ quản lý hoặc các dự án do Bộ quản lý.

-  Nội dung thanh tra: Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Không có quyền hạn về xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra chuyên ngành:

- Đối tượng thanh tra là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý cúa cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngành, lĩnh vực đó.

Ví dụ: Thanh tra chuyên ngành ở Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; vì vậy có quyền thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục và được phân công của cấp có thẩm quyền.

-  Nội dung thanh tra chuyên ngành: Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Có quyền hạn về xử phạt vi phạm hành chính: Đây là quyền hạn nổi bật của thanh tra chuyên ngành. 

Như vậy, để thực hiện được nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải hiểu biết và nắm vững các quy định về pháp luật chuyên ngành và quy định về chuyên môn - kỹ thuật, các quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó; đồng thời phải nắm chắc về nghiệp vụ thanh tra.

1.1.6. Thanh tra an toàn thực phẩm 

a. Khái niệm thanh tra an toàn thực phẩm

Thanh tra an toàn thực phẩm là thanh tra chuyên ngành, do ngành y tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện. Việc giao các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

b. Vai trò của thanh tra an toàn thực phẩm

- Thanh tra những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho những sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người; 

- Phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực ATTP; 

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP.

1.2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
1.2.1. Phối hợp giữa các bộ, ngành và các lực lượng khác trong thanh tra an toàn thực phẩm 

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương chịu trách nhiệm thanh tra về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định Luật an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành, các lực lượng liên quan khác tổ chức và phân công thực hiện thanh tra liên ngành.

Bộ Y tế thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác trong những trường hợp sau:

- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng;

- Khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực.
1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 

a. Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra chuyên ngành

- Người ra quyết định thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

· Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Đoàn thanh tra; 

· Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên khác của Đoàn thanh tra;

· Đình chỉ, thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thanh tra ;
· Kết luận về nội dung thanh tra.
- Người ra quyết định thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành

- Trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

· Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra;

· Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình các loại giấy tờ, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;

· Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

· Kiểm kê tài sản liên quan đến nội dung thanh tra của đối tượng thanh tra;

· Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Trưởng đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước người ra quyết định thanh tra và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

c. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành
- Khi tiến hành thanh tra theo Đoàn 

Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra theo Đoàn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

· Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn thanh tra;

· Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình các loại giấy tờ, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến nội dung thanh tra;

· Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

· Kiến nghị việc xử lý về vấn đề khác liên quan đến nội dung thanh tra;

· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn thanh tra về tính chính xác, trung thực, khách quan của nội dung đã báo cáo.

- Khi tiến hành thanh tra độc lập
Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra độc lập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

· Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất trình các loại giấy tờ, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra; yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến nội dung thanh tra;

· Lập biên bản về việc vi phạm của đối tượng thanh tra;

· Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Báo cáo Chánh Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày khái niệm, mục đích của thanh tra? Thanh tra chuyên ngành ATTP là gì? Hãy nêu vai trò của Thanh tra chuyên ngành ATTP?
2. Phân biệt giữa thanh tra với kiểm tra, điều tra và giám sát?

3. Phân biệt giữa Thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính?

4. Hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành?
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Chương 2
CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG 
THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương 2 cung cấp kiến thức về các nguyên tắc hoạt động, quy định về thanh tra ATTP, các loại hình cuộc thanh tra, đồng thời trình bày trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành ATTP.  
2.1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

2.1.1. Hoạt động thanh tra tuân theo pháp luật

 Trong quá trình thanh tra, những người được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra (Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra) phải tuân thủ đúng những qui định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, nghiêm minh khi thực hiện những thủ tục cần thiết và trong phạm vi thẩm quyền cho phép. 

Việc ra quyết định thanh tra trong phạm vi thẩm quyền; việc tiến hành thanh tra trong phạm vi nội dung, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra; việc áp dụng các quyền hạn được thực hiện theo quy định của pháp luật; việc kết luận thanh tra phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. 

Người ra kết luận thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận và việc làm của mình trong quá trình thanh tra. 

Các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra; thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung thanh tra; cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm... đều bị nghiêm cấm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời

Đây là nguyên tắc quan trọng, vì bất kỳ một kết quả nào trong thanh tra không đảm bảo tính chính xác đều dẫn đến việc nhìn nhận, đánh giá sai đối tượng thanh tra, từ đó có những xử lý thiếu đúng đắn, trái pháp luật.

a. Tính chính xác

Phải bảo đảm chính xác trong hoạt động thanh tra mới có thể giúp cho việc đánh giá thực trạng tình hình được chính xác, giúp cho việc xử lý sai phạm đúng người, đúng lỗi, đúng pháp luật. Tính chính xác bảo đảm cho công tác thanh tra đạt hiệu quả cao, được đối tượng chấp nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo cơ sở thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra. Muốn đảm bảo tính chính xác trong hoạt động thanh tra nói chung và trong kết luận thanh tra nói riêng, không chỉ đòi hỏi có quan điểm đúng đắn, mà cần phải có kiến thức, năng lực và phương pháp nghiệp vụ mới có thể đem lại kết quả chính xác.

b. Tính khách quan

Tính khách quan cũng là vấn đề có tính nguyên tắc, nó bảo đảm phản ánh đúng sự thật, không thiên lệch và bóp méo sự thật. Tính chính xác và tính khách quan có tác động qua lại lẫn nhau. Có khách quan mới bảo đảm chính xác, ngược lại có chính xác mới thể hiện được tính khách quan.

Để bảo đảm tính khách quan, phải sâu sát thực tế, tôn trọng sự thật, phản ánh đúng sự thật. Điều quan trọng là phải có bản lĩnh vững vàng, ý thức trách nhiệm cao và có năng lực xem xét, phân tích chính xác, khoa học.

c. Tính trung thực 

Trung thực là phản ánh đúng và đầy đủ bản chất của sự việc, không  thêm, bớt đồng thời cũng viện dẫn đầy đủ không cắt xén các quy định pháp luật để xác định rõ đúng, sai.

d. Tính công khai

Tính công khai trong hoạt động thanh tra thể hiện ở chỗ phải thông báo nội dung thanh tra để mọi người biết nhằm động viên đông đảo nhân dân tham gia phát hiện, giám sát, kiểm tra góp phần bảo đảm tính chính xác.

Việc công khai trong hoạt động thanh tra bao gồm: công khai quyết định thanh tra đối với đối tượng thanh tra; tiếp công khai đối tượng thanh tra và mọi người có liên quan ở nơi thanh tra; công khai kết luận thanh tra... Tuỳ theo từng tính chất vụ việc thanh tra mà có hình thức công khai cho thích hợp. Có trường hợp công khai lên báo chí, trong phạm vi địa phương, hoặc hẹp hơn là trong đơn vị được thanh tra. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề đưa ra công khai đều có lợi. Ví dụ vấn đề thuộc bí mật quốc gia, thuộc an ninh quốc phòng hoặc cần giữ bí mật về người tố cáo để bảo vệ họ... thì không được phép công khai. Cần phải hiểu cho đúng công khai không đồng nghĩa với việc đưa tất cả những thông tin về vụ việc cho bất cứ ai, mà công khai trên cơ sở đảm bảo đúng quy chế bảo mật và những quy định về báo cáo, cung cấp thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

e. Tính kịp thời

Tính kịp thời trong hoạt động thanh tra cũng rất quan trọng bởi vì do yêu cầu quản lý nhà nước và những vấn đề cuộc sống đặt ra là phải được kiểm tra, thanh tra và trả lời đầy đủ, kịp thời mới có đối sách ứng xử cho sát hợp. Nếu hoạt động thanh tra tiến hành chậm trễ hoặc không gắn với chu trình quản lý sẽ kém hiệu quả. 

Muốn bảo đảm kịp thời, không phải chỉ có đầy đủ những kiến thức sách vở mà phải có năng lực thực sự, đủ sức phát hiện, phân tích, giám sát chiều sâu, làm rõ các mối liên hệ mới có thể đánh giá đúng bản chất của sự vật, không lầm lẫn.

2.1.3. Tuân thủ trình tự thanh tra

Muốn tiến hành thanh tra trước hết phải có quyết định thanh tra do người có thẩm quyền ban hành. Quyết định thanh tra phải ghi rõ nội dung thời hạn thanh tra và xác định rõ người thực hiện. 

Khi thời hạn thanh tra đã hết, nếu cuộc thanh tra chưa kết thúc phải có quyết định kéo dài hoặc gia hạn thời hạn thanh tra. 

Thực hiện quyết định thanh tra là Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên. Kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra (Thanh tra viên) phải có báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị về các nội dung đã được thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận, quyết định, các kiến nghị. 

Người ra quyết định thanh tra phải ra kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra phải xác định rõ đúng, sai; xác định các nguyên nhân khách quan, chủ quan; quy rõ trách nhiệm. Tất cả các kết luận đều phải có hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, vật mang tin khác .v.v... bảo đảm.

2.1.4. Xác định đúng đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thanh tra

Đối tượng, phạm vi, nội dung thanh tra luôn được xác định bởi yêu cầu quản lý nhà nước. Theo từng thời kỳ giai đoạn cụ thể, như một đòi hỏi mang tính tất yếu quản lý cần phải hướng dẫn kiểm soát hệ thống của mình để hướng đích.

Do vậy, việc xác định đối tượng, phạm vi, nội dung hoạt động thanh tra có căn cứ từ hai phương diện:

- Mức khái quát, hệ thống quản lý cần thông tin về vấn đề gì và thanh tra đáp ứng theo phương pháp nào lấy ngăn chặn, phòng ngừa là chính hay xử lý là chính.

- Mức cụ thể, hoạt động thanh tra thuộc quản lý nhà nước ở lĩnh vực nào thì có đối tượng phạm vi, nội dung cụ thể theo lĩnh vực đó và điều đó được thể hiện trực tiếp thông qua quyết định của cấp có thẩm quyền.

2.1.5. Sử dụng đúng quyền hạn trong hoạt động thanh tra

Quyền hạn trong hoạt động thanh tra là yếu tố mang tính nguyên tắc đảm bảo cho thanh tra đạt được mục đích đề ra. Hoạt động thanh tra là hoạt động nhân danh quyền lực hành chính nhà nước của cơ quan quản lý hành chính cấp trên đối với cấp dưới. Do vậy giới hạn, phạm vi sử dụng quyền trong thanh tra nằm trong khuôn khổ của quyền lực hành chính nhà nước. Việc sử dụng đúng quyền hạn trong thanh tra đòi hỏi trên các khía cạnh: phạm vi, tính chất vấn đề, hành động và không hành động trong sử dụng quyền.

2.1.6. Hoạt động thanh tra không được làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 

Đây là nguyên tắc thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan thanh tra với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi quyền lực nhà nước với đối tượng chịu sự quản lý. 

Nhìn một cách tổng quát, mục đích cuối cùng của hoạt động thanh tra là góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định và lành mạnh. Chính vì vậy mà thanh tra không được làm cản trở hoạt động của đối tượng. Các cơ quan thanh tra chỉ tiến hành thanh tra những nội dung ghi trong quyết định thanh tra, không được tự ý mở rộng phạm vi thanh tra hoặc kéo dài thời gian thanh tra… Việc kết luận phải chính xác, khách quan, không vì động cơ cá nhân, không được gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.

2.2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

2.2.1. Hình thức thanh tra

Hoạt động thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên hoặc thanh tra đột xuất:
- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

2.2.2. Căn cứ ra quyết định thanh tra

Việc ra quyết định thanh tra phải có một trong các căn cứ sau đây:

- Kế hoạch thanh tra;

- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

2.2.3. Quy định về pháp luật và các vấn đề liên quan

Theo Luật Thanh tra năm 2010, tại khoản 3 Điều 3 quy định nội dung của thanh tra chuyên ngành, là:

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn – kỹ thuật của ngành, lĩnh vực.

- Thanh tra việc chấp hành các quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

Theo Luật An toàn thực phẩm, điều 67 của Luật An toàn thực phẩm, quy định nội dung thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm là:

- Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

- Hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

- Hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

- Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Từ các quy định chung (Luật Thanh tra) và quy định cụ thể (Luật An toàn thực phẩm) cho thấy nội dung của thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm là thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong đó bao gồm cả quy định về chuyên môn kỹ thuật và quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực.

a. Quy định trong pháp luật chuyên ngành  

Mỗi một chuyên ngành, lĩnh vực có pháp luật riêng của chuyên ngành, lĩnh vực đó.

Ví dụ: 

+ Lĩnh vực an toàn thực phẩm có Luật An toàn thực phẩm. 

+ Lĩnh vực bảo vệ thực vật có Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

+ Lĩnh vực thú y có Luật Thú y.

Ngoài ra còn có một số quy định pháp luật của chuyên ngành khác có liên quan quy định.

Ví dụ: Lĩnh vực về an toàn thực phẩm có các luật khác liên quan quy định như: Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

b. Quy định chuyên môn – kỹ thuật của ngành, lĩnh vực
Đó là các quy định về biện pháp trong chuyên môn, kỹ thuật do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực; các quy định này được các Bộ, ngành ban hành bằng các Thông tư, ví dụ: 

- Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 11 năm 2013 của  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. 
- Các quy định pháp luật khác về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, ví dụ: 

- Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

c. Quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực
Đó là các quy tắc quản lý của ngành, lĩnh vực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để quản lý, các nguyên tắc này được các Bộ, ngành ban hành bằng các quyết định hoặc các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ví dụ:

+ Quyết định số 2512/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các biện pháp tăng cường ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

+ Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Trong hoạt động thanh tra chuyên ngành có 02 hoạt động là:

- Thanh tra chuyên ngành;
- Xử phạt vi phạm hành chính.

Các hoạt động này đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về trình tự và thủ tục, đó là:

- Trình tự và thủ tục thanh tra chuyên ngành do Luật Thanh tra quy định.

- Trình tự và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính do Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định.

2.3. CÁC LOẠI HÌNH CUỘC THANH TRA

2.3.1. Phân loại theo tính kế hoạch

Theo cách phân loại này, có hai loại hình cuộc thanh tra:
a. Cuộc thanh tra theo kế hoạch 

Thanh tra theo kế hoạch là cuộc thanh tra được tiến hành theo kế hoạch đã được Người có thẩm quyền phê duyệt.

Định hướng chương trình thanh tra là văn bản xác định phương hướng hoạt động thanh tra trong một năm của ngành thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ về thanh tra của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong một năm do Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra xây dựng để thực hiện Định hướng chương trình thanh tra và yêu cầu quản lý của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng, Giám đốc sở phê duyệt.

Thanh tra theo chương trình, kế hoạch có thuận lợi là giúp Đoàn Thanh tra chủ động trong việc bố trí thời gian và lực lượng tiến hành.  

* Cuộc thanh tra thường xuyên:
Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Thanh tra thường xuyên được áp dụng phổ biến của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi tiến hành thanh tra đối với một loại đối tượng thanh tra cụ thể, như thanh tra công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm...

Đặc điểm của những cuộc thanh tra thường xuyên là hướng vào những nội dung cụ thể, việc thực hiện các quy trình có tính chất bắt buộc nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

b. Cuộc thanh tra đột xuất

Đây là cuộc thanh tra được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Thanh tra đột xuất được xác định tức thời vì mới xuất hiện trong kỳ kế hoạch. Lý do dẫn đến cuộc thanh tra đột xuất là:


- Những vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc, nổi cộm buộc cơ quan quản lý nhà nước xem xét, giải quyết tức thời.

- Đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của quần chúng, công luận báo chí, nhất là các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng cần được làm rõ.

- Những yêu cầu của cơ quan Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các cơ quan, các đoàn thể đặt ra có tính chất bức thiết mà cơ quan quản lý hành chính nhà nước phải xem xét giải quyết kịp thời.

- Những yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp khi xem xét những khiếu nại, tố cáo có liên quan đối với các ứng cử viên.

Theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 thì Tổng Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền ra quyết định thanh tra đột xuất. 

Đặc điểm của những cuộc thanh tra đột xuất là hướng vào giải quyết những vấn đề bức bách, cần xem xét kết luận chính xác, cụ thể nhưng trong thời hạn tương đối ngắn, nhằm đáp ứng kịp thời cho yêu cầu của lãnh đạo, của quản lý.  

2.3.2. Phân loại theo chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra

Theo cách phân loại này, có ba loại hình cuộc thanh tra:

a. Cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

Đây là loại hình thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong phạm vi quản lý hành chính của Nhà nước.

Cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được tiến hành chủ yếu là do yêu cầu của chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước đặt ra. Cũng có khi là do yêu cầu của tổ chức Đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các đoàn thể quần chúng và từ các phản ảnh, đơn thư của quần chúng nhân dân, của công luận báo chí mà cấp có thẩm quyền quyết định nội dung cần thanh tra.

Ví dụ: Thanh tra hoạt động của ngành ngân hàng, tài chính, dự trữ quốc gia; thanh tra việc quản lý các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai… là loại hình thanh tra kinh tế - xã hội.

b) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Đây là loại hình thanh tra việc chấp hành các quyết định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm nhằm chấn chỉnh khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

c) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Đây là loại hình thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí... theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

2.3.3. Phân theo quy mô và phạm vi tiến hành thanh tra

a) Thanh tra về vụ việc cụ thể

Đây là loại hình thanh tra được áp dụng phổ biến khi tiến hành thanh tra hoạt động của một đơn vị; một địa phương; thanh tra để giải quyết vụ việc cụ thể có tính chất phức tạp; thanh tra giải quyết một vụ việc vi phạm chính sách, cơ chế quản lý; một vụ việc tiêu cực, tham nhũng do nhân dân phản ánh qua đơn thư khiếu nại, tố cáo.

b) Thanh tra diện rộng

Đây là hình thức thường được áp dụng khi tiến hành thanh tra để đánh giá kết quả thực hiện một vấn đề có tầm vĩ mô, nhằm chấn chỉnh, đổi mới công tác của một ngành hay một lĩnh vực, hay trên một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả thanh tra phải đánh gía kết qủa triển khai chủ trương, chính sách hoặc cơ chế quản lý để nâng cao hiệu lực quản lý; để giải quyết một hay một số vấn đề của nền kinh tế, xã hội mà quản lý nhà nước đòi hỏi.

2.4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TRA CHUYÊN NGÀNH

Trình tự, thủ tục hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật được tuân thủ các bước sau đây:

2.4.1. Ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành
a. Thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành.

Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch: 

Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra sở, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chi cục trưởng thuộc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Đối với những vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Giám đốc sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra.

Thẩm quyền ra quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất:
Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc phòng, chống tham nhũng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh Thanh tra bộ, Giám đốc sở, Chánh Thanh tra sở.

Đối với vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra đột xuất và thành lập Đoàn thanh tra.

b. Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành.


Đoàn thanh tra chuyên ngành được thành lập để tiến hành cuộc thanh tra theo phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, thời hạn ghi trong quyết định thanh tra.

Đoàn thanh tra chuyên ngành có Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành; trường hợp cần thiết có Phó Trưởng đoàn thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 53 của Luật Thanh tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra khi ban hành văn bản để áp dụng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Thành viên Đoàn thanh tra, công chức thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 54 của Luật Thanh tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng đoàn thanh tra và người ra quyết định thanh tra về việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra được giao.

2.4.2. Xây dựng kế hoạch và đề cương thanh tra chuyên ngành
 a. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra. Kế hoạch tiến hành thanh tra gồm: mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; phương pháp tiến hành thanh tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin, báo cáo, phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của Đoàn thanh tra; tổ chức thực hiện kế hoạch tiến hành thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra.

Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định, nhưng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời gian không quá 03 ngày làm việc.

b. Phổ biến kế hoạch thanh tra
 Trưởng đoàn thanh tra phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra; phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn thanh tra; khi cần thiết, tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Đoàn thanh tra.

Thành viên Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo Trưởng đoàn thanh tra.

Kế hoạch thanh tra giúp cho Đoàn thanh tra triển khai đúng theo trình tự, thủ tục khi tiến hành cuộc thanh tra và đảm bảo điều kiện để cuộc thanh tra thành công, đạt kết quả. 

c. Xây dựng đề cương thanh tra chuyên ngành
Căn cứ kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo và gửi đối tượng thanh tra trước ngày công bố quyết định thanh tra.

Đề cương thanh tra chuyên ngành bao gồm các nội dung:

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra để làm căn cứ pháp lý tiến hành thanh tra;
- Nội dung thanh tra cụ thể: Thủ tục hành chính (các loại giấy tờ theo quy định…), các nội dung chi tiết được thanh tra (điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh; nguyên liệu, sản phẩm, bao bì, nhãn mác; bảo quản, vận chuyển, kho tàng, chương trình quản lý chất lượng, lấy mẫu khi cần thiết…);
- Các kiến nghị (nếu có).
Yêu cầu tổ chức, cá nhân báo cáo bằng văn bản cho Đoàn thanh tra khi đến thanh tra tại đơn vị/cơ sở.

Đề cương thanh tra chuyên ngành là tài liệu quan trọng giúp cho Đoàn thanh tra thanh tra đúng pháp luật, nội dung, đối tượng, thời gian.

2.4.3. Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành
a. Thông báo việc công bố quyết định thanh tra chuyên ngành
 Trước khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo việc công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra; trường hợp cần thiết, chuẩn bị để người ra quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

b. Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành
Khi công bố quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thời hạn thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra và những nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Trưởng đoàn thanh tra và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

2.4.4. Tiến hành thanh tra
a. Thu thập thông tin, tài liệu, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật.

 Thành viên Đoàn thanh tra có trách nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công.

Thành viên Đoàn thanh tra phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của Trưởng đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết định.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định.

Căn cứ nội dung thanh tra, từ các chúng cứ, tài liệu thu thập được, Trưởng đoàn và các thành viên xem xét, đánh gía việc chấp hành các quy định pháp luật của đối tượng thanh tra, phát hiện các hành vi vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có), nếu cần thiết tiến hành lấy mẫu phân tích để xác định việc thực hiện các quy định pháp luật.

Khi tiến hành thanh tra, mỗi thành viên trong đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau được pháp luật quy định.

b. Báo cáo tiến độ thực hiện
Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định thanh tra về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định thanh tra.

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, gồm các nội dung: tiến độ thực hiện nhiệm vụ; nội dung đã hoàn thành; nội dung đang tiến hành; công việc thực hiện trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2.4.5. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành.

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung sau đây:

- Khái quát về đối tượng thanh tra;

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng thanh tra;

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

2.4.6. Kết luận thanh tra chuyên ngành
a. Xây dựng kết luận thanh tra chuyên ngành
Người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra dự thảo kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, giải trình để làm rõ thêm nội dung thanh tra.

Trước khi kết luận chính thức, nếu thấy cần thiết thì người ra quyết định thanh tra lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc gửi dự thảo kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. 

Việc giải trình của đối tượng thanh tra được thực hiện bằng văn bản và có các tài liệu chứng minh kèm theo.

b. Kết luận thanh tra chuyên ngành
Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có), chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau đây:

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

- Kết luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra thuộc nội dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

- Kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có).

Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết phục cho việc ra kết luận thanh tra.

Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành biên bản.

Kết luận thanh tra chuyên ngành được lưu hồ sơ thanh tra.

c. Công khai kết luận thanh tra chuyên ngành
Kết luận thanh tra  phải được công khai, trừ những nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.

Việc công khai kết luận thanh tra theo những hình thức như sau:

- Công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Ngoài việc công khai kết luận thanh tra tại cuộc họp, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

Căn cứ vào phạm vi trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra cung cấp một phần hay toàn bộ kết luận thanh tra cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.5. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Việc xử phạt vi phạm hành chính phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Luật Xử lý vi phạm hành chính).

2.5.1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính 

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

2.5.2. Trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền được pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định, bao gồm các bước sau đây:

· Bước 1. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.
· Bước 2.  Lập biên bản vi phạm hành chính
a) Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
- Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; 

- Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. 

- Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm, thì biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ từng hành vi vi phạm.

b) Lập biên bản vi phạm hành chính

- Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản. 

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi vi phạm; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý; tình trạng tang vật, phương tiện bị tạm giữ; lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lời khai của họ; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm hoặc đại diện của tổ chức vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình.

Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cơ sở nơi xảy ra vi phạm hoặc của hai người chứng kiến.

- Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản. 

- Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

· Bước 3. Xác minh việc vi phạm hành chính

a) Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính 

- Khi xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh các tình tiết sau đây: 

· Có hay không có vi phạm hành chính;

· Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính, lỗi, nhân thân của cá nhân vi phạm hành chính;

· Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ;

· Tính chất, mức độ thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;

· Tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc xem xét, quyết định xử phạt.

· Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định. 

- Việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính phải được thể hiện bằng văn bản.

b) Xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt 

- Trong trường hợp cần xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó.

- Tùy theo loại tang vật cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

· Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu;

· Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương; trường hợp không có thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính;

· Giá thành của tang vật nếu là hàng hoá chưa xuất bán;

· Đối với tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là giá thị trường của hàng hoá thật hoặc hàng hoá có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính.

- Trường hợp không thể áp dụng được căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định giá. Hội đồng định giá gồm có người ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là thành viên. 

Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị không quá 24 giờ, kể từ thời điểm ra quyết định tạm giữ, trong trường hợp thật cần thiết thì thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 24 giờ. Mọi chi phí liên quan đến việc tạm giữ, định giá và thiệt hại do việc tạm giữ gây ra do cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ chi trả.

Căn cứ để xác định giá trị và các tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính phải thể hiện trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
· Bước 4. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

a) Thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở có quyền:

- Phạt cảnh cáo;

- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Lưu ý: Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Bộ là Đoàn thanh tra chuyên ngành do Bộ trưởng ban hành quyết định thành lập; trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở là Đoàn thanh tra chuyên ngành do Giám đốc Sở ban hành quyết định thành lập; trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là Đoàn thanh tra chuyên ngành do thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ban hành quyết định thành lập.

b) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

- Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính.

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức.

- Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính khác nhau trong cùng một vụ vi phạm thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm của từng cá nhân, tổ chức.

- Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực khác.
· Bước 5. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

a) Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản 

-  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó. 

-  Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt.

 Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.  

b) Thi hành quyết định xử phạt có lập biên bản 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành. 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

- Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao. 

- Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.

c)  Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 

- Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

- Nội dung công bố công khai bao gồm cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

- Việc công bố công khai được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày nguyên tắc hoạt động của thanh tra ATTP? 
2. Hãy trình bày các loại hình cuộc thanh tra?

3. Hãy trình bày các bước tiến hành và thủ tục thanh tra chuyên ngành?

4. Hãy trình bày các bước tiến hành và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính?

5. Là chủ của một cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp cho công nhân, chị H đã chỉ đạo cho nhân viên sử dụng một số nguyên liệu được đóng trong các gói ni lông không dán nhãn mác và không có tên trên bao bì. Các nguyên liệu này không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặc dù biết điều đó, nhưng chị H vẫn cố tình vi phạm. Xin hỏi, việc sử dụng các nguyên liệu không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, chế biến thực phẩm của chị H sẽ bị xử phạt như thế nào?

6. Khi mẹ tôi mua chả lụa ở chợ về ăn thì thấy miếng chả giòn dai, thơm phức nhưng lại có vị đăng đắng sau khi ăn. Mẹ tôi nghi ngờ rằng khi chế biến chả người ta đã cho hàn the hoặc một phụ gia nào khác. Tôi được biết hàn the là chất phụ gia đã bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên hiện nay nhiều cơ sở vẫn cho thêm chất này vào chế biến để bảo quản giò chả được lâu và ngon hơn. Xin hỏi, hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm  như hàn the sẽ bị xử phạt như thế nào?

7. Bà C là chủ một cơ sở sản xuất nem chua gia truyền đã bí mật sử dụng một số hóa chất không rõ nguồn gốc, không có thời hạn sử dụng để tẩy trắng bì lợn trong quá trình sản xuất nem chua. Xin hỏi hành vi của bà C có vi phạm các quy định về sử dụng hóa chất hay không và nếu có sẽ bị xử phạt như thế nào?

8. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cửa hàng ông C đã hết thời hạn hơn 1 tháng. Do bận việc ông C vẫn chưa đi đăng ký kiểm tra để cấp lại giấy chứng nhận. Biết chuyện, em gái ông C là chị B đã giục anh trai phải nhanh chóng đi đăng ký vì thời gian hết hạn lâu thì sẽ bị xử phạt nặng hơn. Xin hỏi ý kiến của chị B có chính xác hay không? Pháp luật quy định thế nào về việc xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết thời hạn?
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Chương 3
NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM
Chương 3 cung cấp kiến thức về các nguyên tắc nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra một số đối tượng điển hình, cụ thể đó là cơ sở sản xuất thực phẩm, bếp ăn tập thể, nước uống đóng chai, thực phẩm đường phố.  
3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THANH TRA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM.

3.1.1. Khái niệm, mục đích và đối tượng của hoạt động thanh tra
a. Khái niệm

Cơ sở sản xuất thực phẩm là cơ sở thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm.
 b. Mục đích của hoạt động thanh tra
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;

Đánh giá thực trạng việc bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất thực phẩm, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

Đánh giá thực trạng về ATTP một số nhóm hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện và cảnh báo các mối nguy mất ATTP;

Thông qua việc thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, đánh giá công tác quản lý của các cơ quan nhà nước được giao chức năng quản lý về ATTP, đặc biệt là việc cấp các loại giấy phép về ATTP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo).

c. Đối tượng thanh tra
Tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm gồm:

- Các cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống như trang trại chăn nuôi, ao hồ thủy hải sản...

- Các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng.

- Các cơ sở sản xuất đồ ăn chay.

- Các cơ sở sản xuất đồ ăn đóng hộp trong nước và xuất khẩu.

3.1.2. Nội dung, phương pháp thanh tra
a. Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lí
Theo Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Nội dung kiểm tra đối với cơ sở sản xuất được quy định tại Khoản 1 Điều 6:

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO, HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và tương đương;

- Hồ sơ đối với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy/Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

- Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến cơ sở sản xuất thực phẩm;

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm: Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm; Việc thực hiện các quy định về quảng cáo thực phẩm; Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT

b. Kiểm tra điều kiên, vệ sinh cơ sở (nhà xưởng, dụng cụ...)
Áp dụng theo chương I Thông tư số 15/2012/TT-BYT: Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

- Địa điểm, môi trường và diện tích khu vực sản xuất: có thích hợp, ô nhiễm không, có khoảng cách an toàn với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác không?

- Thiết kế, bố trí nhà xưởng: Phải phù hơp với công suất sản xuất, nguyên tắc một chiều, các khu vực tách biệt, cống rãnh thoát nước, kho, hệ thống xử lí chất thải có vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không?

- Nhà vệ sinh, khu vực thay đồ bảo hộ lao động: nằm ngoài khu vực sản xuất và phù hợp theo yêu cầu

- Hệ thống cung cấp nước: Có đủ nước đạt quy chuẩn kĩ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm, nước để phục vụ rửa dụng cụ..

- Hệ thống thông gió, chiếu sáng: Có đảm bảo thông thoáng ,phù hợp với đặc thù sản xuất không?

- Thiết bị, dụng cụ: Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lí nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau, có đủ trang thiết bị , dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại 

- Chủ doanh nghiệp và người sản xuất: có tuân thủ quy định về sức khỏe kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất không?

c. Kiểm tra quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm
Kiểm tra quá trình chế biến: 
Trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đầu nguyên liệu vào và đầu thành phẩm ra phải tách biệt nhau theo một chiều hướng thống nhất nhằm tránh thực phẩm ô nhiễm chéo, bảo đảm tính an toàn vệ sinh thực phẩm.
Kiểm tra bảo quản thực phẩm:
- Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm thực phẩm phải được bảo quản trong khu vực chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng để bảo quản thực phẩm; thiết kế phù hợp với yêu cầu bảo quản;
- Kho thực phẩm phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, thông thoáng, dễ vệ sinh và phòng chống được côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và cư trú;
- Khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm phải có đầy đủ biển tên; nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; đối với nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt phải có sổ sách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác;
- Có đủ giá, kệ bảo quản làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; bảo đảm đủ ánh sáng và che chắn an toàn. Nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 20cm, cách tường tối thiểu 30cm và cách trần tối thiểu 50cm;
- Có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm; thiết bị chuyên dụng phải phù hợp, bảo đảm có thể theo dõi và kiểm soát được chế độ bảo quản đối với từng loại thực phẩm theo yêu cầu của nhà sản xuất; các thiết bị dễ bảo dưỡng và làm vệ sinh;
- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm và sản phẩm thực phẩm phải được chứa đựng, bảo quản theo các quy định về bảo quản sản phẩm của nhà sản xuất và yêu cầu của loại thực phẩm về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và các yếu tố ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm;
- Nước đá dùng trong bảo quản thực phẩm phải được sản xuất từ nguồn nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về nước sạch QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.
d. Thực hiện xét nghiệm nhanh
Việc sử dụng các phương pháp phân tích định tính ngay tại hiện trường bằng kit thử nhanh để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý những sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng là một giải pháp tốt trong tình hình hiện nay.

Các bộ xét nghiệm nhanh (kit thử nhanh) đưa vào sử dụng là các kit thử được cấp phép lưu hành theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BYT về “Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm”có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Danh mục các kít thử nhanh được phép lưu hành hiện nay do Bộ Y tế quản lý và theo quy định tại Điều 16 của Thông tư 11/2014/TT-BYT.

Bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm bao gồm các dụng cụ, hóa chất hoặc môi trường nuôi cấy được chuẩn bị sẵn, đồng bộ đủ điều kiện để xét nghiệm một hoặc nhiều chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm nhất định, rút ngắn thời gian cho kết quả so với các phương pháp thử nghiệm chuẩn.
3.1.3. Lấy mẫu phục vụ thanh tra

a. Nguyên tắc, yêu cầu lấy mẫu

- Đảm bảo tính đại diện;
- Không làm ô nhiễm cho mẫu được lấy;
- Đủ khối lượng để phục vụ phân tích;
- Ghi chép đầy đủ các thông tin;
- Tất cả các mẫu được lấy phải được niêm phong, bảo quản, vận chuyển trong điều kiện phù hợp và chuyển đến phòng kiểm nghiệm được chỉ định phân tích càng sớm càng tốt.
b. Lấy mẫu

Lượng mẫu lấy phục vụ kiểm nghiệm (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bảng 3.1: Lượng mẫu cần lấy của một số thực phẩm
	TT
	Sản phẩm
	Lượng mẫu tối thiểu
	Lượng mẫu tối đa

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	100g (100ml)
	1,5 kg (l)

	2
	Đồ uống
	500ml (g)
	6l (kg)

	3
	Chè
	100g
	1kg

	4
	Gia vị
	100g
	1kg

	5
	Dầu mỡ động vật
	100g(ml)
	1,5kg (l)

	6
	Kem và đá thực phẩm
	150g
	2,5kg

	7
	Rau quả và sản phẩm rau quả
	150g
	2,5kg

	8
	Các sản phẩm cacao và socola
	150g
	1kg

	9
	Kẹo
	100g
	1kg

	10
	Bánh
	100g
	1kg

	11
	Ngũ cốc, đậu đỗ
	100g
	1,5kg


c. Phương pháp lấy mẫu
- Địa điểm lấy mẫu:
Lấy mẫu tại nơi bảo quản, bốc dỡ hay vận chuyển, tại từng điểm (hoặc sau từng thiết bị) trong quá trình sản xuất, tại điểm nhập nguyên liệu và xuất thành phẩm.
- Kiểm tra sơ bộ lô sản phẩm:
· Trước khi lấy mẫu phải kiểm tra sơ bộ tính đồng nhất của lô hàng dựa theo các quy định chung và đối chiếu với hồ sơ lô hàng kèm theo và kiểm tra đầy đủ tình trạng bao bì trong lô hàng đó; 

· Nếu lô hàng đang bảo quản trong kho thì cần kiểm tra tình trạng kho. Trong trường hợp sản phẩm không đồng nhất (như hư hỏng từng phần hay ẩm ướt, nhiều quy trình sản xuất khác nhau…) thì phải chia lô hàng ra nhiều phần nhỏ, mỗi phần có tính chất gần như nhau làm một lô hàng riêng biệt. Trước khi lấy mẫu cần xem xét bao gói của sản phẩm và chừng mực có thể cần xem xét bao gói của từng đơn vị sản phẩm. Sản phẩm trong bao gói bị hư hỏng phải được loại bỏ và ghi chú trong biên bản lấy mẫu.

- Vị trí lấy mẫu:
       Vị trí lấy mẫu được xác định theo vị trí ngẫu nhiên nhưng cần làm sạch sản phẩm lấy ra không bị dây bẩn.
- Trường hợp dây bẩn ngẫu nhiên
Nếu như ngẫu nhiên trên bề mặt sản phẩm bị dây bẩn thì phải nhẹ nhàng bỏ đi. Trường hợp khi sự dây bẩn lại ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm hoặc làm thay đổi tính chất của sản phẩm thì không được loại bỏ mà phải xem đó như một thành phần của sản phẩm.

Khi lấy mẫu phải lập biên bản, nội dung của biên bản lấy mẫu như sau:

· Họ, tên, chức vụ của người lấy mẫu
· Tên và địa chỉ cơ quan lấy mẫu
· Họ, tên người hay tên cơ quan có hàng cần phân tích
· Nơi lấy mẫu
· Ngày, giờ lấy mẫu
· Tên hàng và số lượng hàng
· Số lượng mẫu
· Cách lấy mẫu
· Bao gói mẫu
· Chữ ký của người có hàng và người lấy mẫu
3.1.4. Quy định về việc báo cáo kết quả thanh tra
Quy định báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở sản xuất thực phẩm:

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở sản xuất thực phẩm phải có các nội dung sau đây:

- Khái quát về đối tượng thanh tra (cơ sở sản xuất thực phẩm)

- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra: 

· Giấy tờ, hồ sơ pháp lý có đầy đủ và hợp pháp không?

· Điều kiện cơ sơ vật chất, vệ sinh như thế nào? có đảm bảo không?

· Các quá trình chế biến bảo quản như thế nào? có phù hợp không?

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng thanh tra; (cơ sở đã chấp hành đúng, đủ các quy định về tiêu chuẩn theo chính sách, pháp luật chưa?)

- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

3.2. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THANH TRA TẠI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ

3.2.1. Khái niệm, mục đích và đối tượng của hoạt động thanh tra

a. Khái niệm 

Bếp ăn tập thể (BATT), thuộc loại hình dịch vụ ăn uống, là cơ sở chế biến, nấu nướng phục vụ cho một tập thể nhiều người cùng ăn tại chỗ hoặc cung cấp cho nơi khác. ВАТТ hiện nay thường tồn tại dưới 2 hình thức phục vụ và kinh doanh sau:

- ВАТТ tự phục vụ: 

Là những cơ sở tự tổ chức nấu ăn cho cán bộ công nhân, chiến sỹ của mình nhưng không thu lợi nhuận ví dụ như: nhà ăn của đơn vị bộ đội, công an, một số cơ quan công sở. Với hình thức này đơn vị có bếp ăn tự bố trí nhân viên của mình nấu ăn và tự đầu tư nhà ăn, bếp nấu, trang bị dụng cụ,...; Loại hình này có nhà ăn và bếp tại cơ sở và nấu ăn là do cán bộ của cơ sở trực tiếp thực hiện. Loại hình này không phải là loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống nên không có giấy phép kinh doanh, người chế biến trực tiếp là chiến sĩ, cán bộ công nhân viên của đơn vị.

- ВАТТ mang tính chất kinh doanh: 

Đây là những cơ sở có doanh thu, có lợi nhuận từ việc nấu ăn tại BATT, ví dụ như các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, những cơ sở ký hợp đồng nấu ăn tại các cơ quan, xí nghiệp trường học, khu công nghiệp. Loại hình này phải có giấy phép kinh doanh, thường tồn tại dưới 2 dạng sau:

· ВАТТ do chủ sử dụng lao động hợp đồng với đơn vị bên ngoài vào phục vụ: với hình thức này đơn vị có bếp ăn đầu tư nhà ăn, nhà bếp, trang thiết bị dụng cụ sau đó hợp đồng thuê khoán một đơn vị khác đến phục vụ. Hiện nay hình thức này đang phổ biến ở các khu công nghiệp, bênh viện, trường học.

· BATT do đơn vị chế biến suất ăn sẵn chuyển vào phục vụ: với hình thức này Công ty không phải đầu tư bếp nấu, chỉ đầu tư nhà ăn.  Loại hình này hầu hết chỉ có nha ăn, ít khi có bếp nấu tại Công ty. Tuy nhiên thực tế cùng có một số đơn vị không đầu tư nhà ăn mà người lao động nhận xuất ăn và ăn tại nơi làm việc. 

b. Mục đích của hoạt động thanh tra 

- Kiểm tra VSATTP trong bếp ăn tập thể (BATT khu công nghiệp, trường học, bệnh viện...);
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác bảo đảm VSATTP;
- Xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật;
- Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm VSATTP tại các BATT.
c. Đối tượng thanh tra

Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự an toàn của bếp ăn tập thể, thuộc sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành.
3.2.2. Nội dung, phương pháp thanh tra

a. Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý

Thông thường một cơ sở BATT chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: có hay không và nếu có thì ngành nghề kinh doanh có phù hợp hay không? 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: có hay không, cơ quan cấp đã cấp đúng thẩm quyền không? Giấy còn hiệu lực hay đã hết hiệu lực?

- Hợp đồng trách nhiệm với cơ sở phục vụ hoặc cơ sở chế biến xuất ăn sẵn; Hợp đồng có đủ tính pháp lý và còn hiệu lực hay không? Kèm theo hợp đồng là giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP của cơ sở phục vụ/chế biến xuất ăn sẵn.

- Giấy khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và người tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm: có hay không; còn hiệu lực hay hết;

- Kết quả kiểm nghiệm nguồn nước trước khi dùng để chế biến và các kết quả kiểm tra định kỳ của phòng xét nghiệm được công nhận hoặc chỉ định.

- Hóa đơn chứng từ mua nguyên liệu. Lưu ý cần xem xét xem các hóa đơn chứng từ có đủ hay không, địa chỉ cung cấp nguyên liệu phù hợp với hợp đồng hay không?

- Hồ sơ ghi chép, theo dõi hằng ngày về nội dung sau:

· Nguồn gốc xuất xứ của các thực phẩm mua vào;

· Mẫu lưu thức ăn đã chế biến;

· Thực đơn.

- Các giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng khác (ISO, HACCP) và các giấy tờ khác có liên quan đến ATTP trong hoạt động tổ chức ВATT.

b. Kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở

- Vị trí, thiết kế, nhà ăn, bếp ăn:

· Nhà bếp, nhà ăn, cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và phải cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác;

· Bếp ăn phải được thiết kế, xây dựng bằng vật liệu không thấm nước, dễ lau chui cọ rửa;

· Phòng ăn, bàn ăn, bàn chế biến thực phẩm, kho chứa hoặc nơi bảo quản thực phẩm phải được giữ vệ sinh sạch sẽ;

· Thùng chứa thức ăn thừa có nắp đậy và kín, không để thức ăn thừa vương vãi ra ngoài, không để nước thức ăn thừa rò rỉ;

· Cống rãnh khu vực chế biến, nhà bếp phải thông thoáng, không ứ đọng, không lộ thiên, hoặc cống phải có nắp đậy.

- Vệ sinh đối với nhân viên:

· Người trực tiếp chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống phải được học kiến thức về ATTP và nắm vững trách nhiệm về công việc của mình;

· Người trực tiếp chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống phải được khám sức khỏe trước khi tuyển dụng, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm sau khi tuyển dụng và xét nghiệm phần ít nhất mỗi năm một lần. Những người bị bệnh ngoài da, bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế phải tạm thời nghỉ việc hoặc tạm chuyển làm việc khác cho tới khi điều trị khỏi bệnh; 

· Không được để quần áo và tư trang của các nhân viên trong khu vực chế biến;

· Mọi nhân viên phải tự giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt ngắn và giữ sạch móng tay; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, phục vụ, bán thức ăn chín;

· Khi chia suất ăn, nhân viên phải dùng dụng cụ để chia thức ăn, không được dùng tay để bốc, chia thức ăn chín;

· Nhân viên chế biến không được ăn uống, nhai kẹo cao su, hút thuốc lá trong bếp.

- Vệ sinh đối với dụng cụ:

· Bát, đĩa, thìa, đũa, cốc, tách, các dụng cụ khác dùng cho khách ăn uống phải được rửa sạch, giữ khô;

· Rổ, rá đựng thực phẩm luôn giữ sạch không dược để xuống đất, chỗ bẩn và ẩm ướt;

· Các dụng cụ khác như dao, thớt, nồi và các dụng cụ khác khi dùng xong phải cọ rửa ngay và giữ gìn ở nơi sạch sẽ. Mặt bàn chế biến thực phẩm phải được làm từ các vật liệu không thấm nước và dễ lau sạch;

· Có dao, thớt riêng cho thực phẩm chín và riêng cho thực phẩm sống;

· Chỉ dùng các chất tẩy rửa được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm; không dùng chất tẩy rửa công nghiệp.

c. Kiểm tra quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm

Nghiêm cấm sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, chất ngọt tổng hợp không nằm trong Danh mục Phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế quy định.

Không dùng thực phẩm bị ôi thiu, ươn, dập nát; thực phẩm có nguồn gốc từ động vật bị bệnh để chế biến thức ăn.

Thức ăn đã nấu chín, bày bán hoặc phục vụ phải được che đậy để chống ruồi, bụi và các loại côn trừng gây nhiễm bẩn và tuyệt đối không dùng vải để che đậy, phủ trực tiếp lên thức ăn.

Thức ăn chín có thịt gia súc, hải sản, nếu không được bảo quản mát (<10°C), thì sau 2 giờ phải nấu lại trước khi đem ra phục vụ người ăn.

Các loại rau quả tươi phải được ngâm kỹ và rửa ít nhất ba lần nước sạch hoặc được rửa sạch dưới vòi nước chảy.

d. Thực hiện xét nghiệm nhanh

Để có đủ cơ sở đưa ra hình thức xử lý đối với mặt hàng thực phẩm không đảm bảo chất lượng, nhất là các sản phẩm tươi sống, cơ quan chức năng phải lấy mẫu gửi đi phân tích định lượng tại phòng kiểm nghiệm. Quá trình kiểm nghiệm định lượng trong phòng thí nghiệm mất ít nhất từ 2 đến 4 ngày, cùng với thời gian này sản phẩm/lô hàng bị phát hiện không đảm bảo chất lượng có thể đã được đưa đi tiêu thụ, việc xử lý vi phạm chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính, cảnh cáo và các biện pháp giải quyết không mang tính kịp thời.

Để hạn chế điều đó, việc sử dụng các phương pháp phân tích định tính ngay tại hiện trường bằng kit thử nhanh để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý những sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng là một giải pháp tốt trong tình hình hiện nay.

Thông thường tại các BATT, cán bộ xét nghiệm là thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ thực hiện một số xét nghiệm nhanh tại chỗ như: xét nghiệm tinh bột, phát hiện hàn the, Focmalin,....; Quá trình thực hiện các test nhanh có sự chứng kiến của đại diện BATT.

Người thực hiện test nhanh phải báo cáo chính xác kết quả tets nhanh cho Trưởng Đoàn thanh tra. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm nhanh chỉ mang tính chất định hướng sàng lọc không dùng để xử lý vi phạm.

* Phân loại các phương pháp kiểm tra nhanh: Dựa trên nguyên tắc sử dụng, đặc điểm cấu tạo và kết quả đầu ra của các phương pháp kiểm tra mà có thể phân loại thành hai nhóm phương pháp chính sau:

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo nhanh: Đối với các phương pháp này không yêu cầu quá trình xử lý mẫu, kết quả đo được hiển thị trực tiếp đối với từng loại thang đo:
· Đo các chỉ tiêu vật lý: pH, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, độ sáng..

· Đo các chỉ tiêu sinh - hóa học: hàm lượng Nitrate, hàm lượng Chlorine, đo ATPase..

- Sử dụng các kit kiểm tra nhanh: với những phương pháp thường bao gồm quá trình chuẩn bị mẫu phân tích, có thể phân làm hai nhóm:

· Nhóm kit thử nhanh không cần thiết bị phụ trợ (phương pháp phân tích đã bao gồm đầy đủ đi kèm với kit thử): một số vi sinh vật, một số dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, một số chất phụ gia thực phẩm. Đối với nhóm chỉ tiêu này không đòi hỏi các thao tác phức tạp và thời gian phân tích ngắn (khoảng 4 - 45p/mẫu). Phương pháp phân tích thuộc nhóm này thường dễ dàng ứng dụng để kiểm tra nhanh tại hiện trường.

· Nhóm kit thử nhanh cần thêm thiết bị phụ trợ, bao gồm: kim loại nặng( Pb, Cd, Hg), một số dư lượng thuốc thú y, dư lượng hooc môn, tăng trọng. Nhóm chỉ tiêu này đòi hỏi kiểm nghiệm viên phải được đào tạo vận hành các trang thiết bị phụ trợ để xử lý mẫu (máy xay mẫu, máy ly tâm, bể điều nhiệt, máy ủ..), thời gian trả kết quả đối với nhóm chỉ tiêu này trung bình từ 1 - 2 giờ/mẫu (riêng đối với một số chỉ tiêu vi sinh trung bình 24 - 48 giờ/mẫu). Những phương pháp phân tích thuộc nhóm này phù hợp với việc triển khai nhanh tại phòng kiểm nghiệm hoặc có thể thay đổi cho phù hợp để áp dụng được trên các xe kiểm nghiệm di động.

3.2.3. Lấy mẫu phục vụ thanh tra

a. Quy định chung khi lấy mẫu

- Đối với người lấy mẫu:

· Tuân thủ nghiêm ngặt về BHLĐ: nón, khẩu trang, tạp dề...;
· Vệ sinh tay đúng cách trước khi lấy mẫu, mang bao tay;
· Đã được huấn luyện về kiến thức và thực hành lấy mẫu.
- Đối với dụng cụ lấy mẫu: 

· Các dụng cụ phải phẳng, không có hoa văn;
· Mỗi mẫu sử dụng một bộ muỗng nĩa hay kẹp gắp riêng;
· Khử trùng dụng cụ trước khi sử dụng.
b. Lượng mẫu tối thiểu cần lấy
- Đối với thức ăn đặc: >= 100 gram

- Đối với thức ăn lỏng: >= 100 ml

- Rau quả: >= 300 gram

- Nước uống các loại: >= 300 ml

c. Phương pháp lấy mẫu

Đối với việc thanh tra kiểm tra ATTP tại ВАТТ có liên quan đến ngộ độc thực phẩm, do mầu liên quan đến ngộ độc thực phẩm hầu hết chỉ là mẫu do BATT tự lưu, do đó số lượng mẫu này không đủ chia thành 3 phần mẫu như đã trình bày. Đối với trường hợp này Đoàn thanh tra tiến hành lấy toàn bộ mẫu lưu nhưng không chia thành 3 phần mẫu và tiến hành niêm phong, lập biên bản lấy mẫu, biên bản bàn giao mẫu theo đúng hướng dẫn.
Đối với mẫu là các loại thức ăn chín do ВАТТ tự nấu đều là những loại thức ăn dùng để ăn ngay nên thời gian lưu của các mẫu này tối đa là sau khỉ có kết quả xét nghiệm.

Đối với các mẫu kiểm nghiệm là thịt cá đông lạnh lấy tại ВАТТ sẽ được hủy ngay sau khi kiểm nghiệm các chỉ tiêu, vì trước khi làm kiểm nghiệm, mẫu phải được rã đông, nếu mẫu sau khi làm rã đông được lưu lại sẽ không đảm bảo các bản chất ban đầu của mẫu.

3.2.4. Quy định việc báo cáo kết quả thanh tra

a. Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra

 - Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, trưởng Đoàn thanh tra phải có báo cáo kết quả thanh tra gửi người ra Quyết định thanh tra.

- Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.

-  Dự thảo văn bản “báo cáo kết quả thanh tra” phải được thực hiện theo trình tự nghiêm ngặt, Trưởng Đoàn có trách nhiệm dự thảo, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Đoàn thanh tra để xây dựng báo cáo kết quả thanh tra. Việc thảo luận tại Đoàn thanh tra phải lập thành Biên bản.
b. Xây dựng và công bố kết luận thanh tra

Xây dựng kết luận thanh tra: 

- Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra, người ra Quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét nội dung báo cáo, xây dựng, ký và ban hành kết luận thanh tra.

- Trong quá trình ra kết luận thanh tra, người ra Quyết định thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết.

- Căn cứ vào báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, sau khi xem xét giải trình của đối tượng thanh tra, người ra Quyết định thanh tra ra văn bản kết luận thanh tra. Nội dung của văn bản kết luận thanh tra theo khoản 1 Điều 43 Luật Thanh tra.

Công bố và gửi kết luận thanh tra: Kết luận thanh tra phải gửi cho đối tượng thanh tra và Thủ trưởng cơ quan thanh tra cùng cấp.
3.3. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THANH TRA TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI 

3.3.1. Khái niệm, mục đích và đối tượng của hoạt động thanh tra

a. Khái niệm

Nước tinh khiết là nước chỉ gồm hai thành phần là oxy và hydro. Nước tinh khiết là nước không dẫn điện, không mùi, không vị, trong suốt. Trong thực tế, nước tinh khiết không tồn tại.

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai là cơ sở thực hiện các công đoạn khai thác nước ngầm hoặc nước thủy cục, xử lý qua các công đoạn và đóng chai. Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai phải đảm bảo các nguyên tắc và các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của bộ Y tế.

Nước uống đóng chai: Sản phẩm nước dùng để uống trực tiếp, có thể chứa khoáng chất và carbon dioxyd (CO2) tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương và bất kỳ chất nào khác.

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai không phân biệt quy mô lớn nhỏ đều phải chấp hành các quỵ định của pháp luật về bảo đảm ATTP;

b. Mục đích của hoạt động thanh tra

- Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

-
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp về vi phạm ATTP, hạn chế ngộ độc và các bệnh có lien quan đến các vi khuẩn trong nước, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá trách nhiệm đơn vị, cá nhân trong thực hiện quản lý nhà nước về ATTP.

-
Đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, đảm bảo, vận chuyển nước…

-
Kiểm tra nguồn nước có đảm bảo vệ sinh an toàn hay không.

-
Đánh giá tình hình ATTP đối với các sản phẩm có nguy cơ cao lưu thông trên thị trường nhằm cảnh báo mối nguy và định hướng giải pháp quẩn lý.

-
Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra tại cơ sở sản xuất đánh giá công tác quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước được giao chức năng quản lý về ATTP, đặc biệt cấp các loại giấy phép về ATTP.

-
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, phát hiện bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý ATTP, góp phần làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

c. Đối tượng thanh tra

-
Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế;
-
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;
-
Cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm không thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý từ 02 Bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT).

3.3.2. Nội dung, phương pháp thanh tra

a. Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý
Các giấy tờ bắt buộc:

-
Giấy phép kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm.

-
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

-
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm:
· Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;

· Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết  bị, dụng cụ của cơ sở.

-
Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

· Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);

· Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

-
Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

· Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);

· Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở).

- Các giấy tờ không bắt buộc: 

· Giấy chứng nhận “Thực hành sản xuất tốt (GMP)”

· Giấy chứng nhận “Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)”

· Giấy chứng nhận “Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000”  
b. Kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở

Vị trí và thiết kế: 

Thành viên Đoàn Thanh tra sử dụng kỹ năng quan sát và phỏng vấn trực tiếp nhân viên tại cơ sở sản xuất để có thông tin đánh giá các tiêu chí này.

-
Vị trí: Cơ sở sản xuất phải được xây dựng cách biệt với các khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm;

-
Thiết kế:

· Bề mặt tường và trần phải phẳng, sáng màu, dễ làm sạch. Phần tường không thấm nước phải cao ít nhất là 2 mét.

· Sàn nhà phải làm bằng vật liệu không thấm nước, để làm vệ sinh, có độ dốc hợp lý để thoát nước tốt.

· Cửa phải kín và làm bằng vật liệu không thấm nước, dễ làm vệ sinh. Khuyến khích cửa ra vào tự động đóng và đóng kín.

· Khu vực chiết rót và đóng nắp phải kín, phải được trang bị hệ thống diệt khuẩn. Có chế độ kiểm soát các thiết bị này để luôn hoạt động trong tình trạng tốt. Chẳng hạn kiểm tra việc sử dụng đèn cực tím tại phòng chiết rót: trong phòng có gắn đèn nhưng mục tiêu của thanh tra là xác định xem hệ thống đèn này hoạt động thế nào có đảm bảo chức năng diệt khuẩn trong phòng không? 

- Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất:

· Các thiết bị, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với nước uống đóng chai phải là loại chuyên dùng cho thực phẩm, được làm từ nguyên liệu không bị gỉ, không bị ăn mòn, không thôi nhiễm các chất độc hại và khuyếch tán mùi lạ vào sản phẩm.

· Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình sản xuất phải làm bằng các vật liệu không gỉ, không gây ô nhiễm sản phẩm, dễ làm vệ sinh và phải được vệ sinh thường xuyên theo ca sản xuất.

- Kiểm tra nước dùng cho sản xuất:

· Nước dùng cho sản xuất nước uống đóng chai phải tuân theo quy định tại QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế. 

· Nước không đạt yêu cầu được sử dụng với mục đích khác như làm lạnh, cứu hoả và các mục đích khác không được nối với nguồn nước sử dụng cho sản xuất và phải có ký hiệu riêng để tránh sử dụng nhầm.

· Nguồn nước phải được bảo vệ sao cho ngăn chặn được bụi bẩn, sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại, cách xa nguồn gây ô nhiễm, nguồn gây độc hại...

· Biện pháp bảo vệ nguồn nước giếng khoan hoặc bể chứa nước máy: phạm vi bảo vệ, tường, rào, với những nguồn nước hở nhất thiết phải có biện pháp bảo vệ tránh gia súc, gia cầm, côn trùng, động vật gây hại và các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

- Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP bao bì, dụng cụ chứa đựng:

· Vỏ chai, vỏ bình, nắp hoặc nút chai phải được làm từ vật liệu chuyên dùng cho thực phẩm và phải được đóng gói kín. cần lưu ý các sản phẩm nước uống đóng chai đóng trong bình (có vòi), chỉ lắp vòi trong phòng chiết rót, sau khi chiết rót vòi phải được bảo vệ kín.

· Tất cả các loại chai, bình sử dụng lần đầu hay tái sử dụng đều phải được làm sạch, diệt khuẩn, xúc rửa kỹ trước công đoạn chiết rót. Trừ trường hợp bình sử dụng lần đầu được sản xuất theo công nghệ khép kín có diệt khuẩn. Tại khu vực rửa chai, phải tiến hành giám sát quá trình diệt khuẩn, xúc rửa và phải ghi chép kết quả giám sát. Chai, bình phải được xúc, rửa sạch cả bên ngoài và bên trong bằng thủ công hoặc bằng máy.

· Sau khi xúc rửa sạch, chai; bình phải được úp ngược xuống dể bụi bẩn, vật lạ không rơi vào trong, trừ trường hợp chai, bình được rửa bằng máy tự động.

c. Kiểm tra quá trình chế biến, bảo quản nước uống đóng chai:

- Kiểm tra công nhân, người tham gia sản xuất:

· Sức khỏe: số người đã được khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng. Số người được khám sức khỏe định kỳ.

· Kiến  thức vệ sinh ATTP: số người được tập huấn và số  người chưa được tập huấn.

· Thực hành vệ sinh của nhân viên: nhân viên tham gia sản xuất có ắc bệnh nhiếm trùng thuộc danh mục của bộ y tế không. Trang phục của nhân viên khi tham gia chế biến thực phẩm. Không được để món tay dài, đeo trang sức khi tham gia chế biến thực phẩm. Không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ,.. khi tiếp xúc, tham gia chế biến thực phẩm. Rửa tay đúng quy định. Và một số các điều khác...
- Khu vực và công đoạn sản xuất:

· Trong quá trình sản xuất, nếu chai, bình được rót bằng tay, thì người rót phải đội mũ, đeo khẩu trang sạch và dùng găng tay sạch sử dụng một lần hoặc rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn.

· Trong suốt quá trình rót và đậy nắp phải chú ý để tránh làm hỏng chai, bình và đề phòng các vật lạ rơi vào trong chai, bình. Thiết bị chiết rót phải được giám sát và bảo trì thường xuyên để tránh các mối nguy tương tự. Quá trình giám sát và bảo trì phải được ghi chép đầy đủ.

· Thiết bị rót và đóng nắp phải được duy trì trong tình trạng sạch và vệ sinh. Phải được làm sạch và diệt khuẩn khi bắt đầu sản xuất, nếu sản xuất liên tục thì ít nhất 1 lần/1 tuần.

· Chai, bình phải được đậy nắp hoặc lắp vòi ngay sau công đoạn rót chai

- Khu vực để chai, bình trước khi đóng chai:

· Phải có 1 khu vực riêng, ngăn cách với khu sản xuất;
· Phải tường trình được cách rửa, sử lý chai bình trước khi đóng chai.
- Khu vực nước nguồn, khu vực cung cấp nước:

· Phải có giấy cho phép khai thác nước do sở tài nguyên môi trường cấp phép;
· Giấy xét nghiệm nguồn nước định kỳ, được xét nghiệm ở trung tâm được cơ quan nhà nước chấp nhận.
- Kiểm tra quy trình sản xuất của nhà máy:

· Khử phèn, khử mùi và khử các kim loại nặng.

· Thực hiện làm mền nước và khử khoáng có hại

· Lọc thô, khử hoàn toàn màu và mùi

· Áp dụng màng RO lọc thẩm thấu ngược

· Áp dụng tia cực tím để tái diệt khuẩn và loại bỏ xác vi khuẩn lơ lửng trong nước. 

d. Kiểm tra về sản phẩm nước uống đóng chai
Tại cơ sở sản xuất đoàn thanh tra, kiểm tra yêu cầu cơ sở cung cấp các sản phẩm nước uống đóng chai cuối cùng (trước khi lưu hành) để đánh giá về cảm quan và nội dung ghi nhãn theo các tiêu chí sau:

-
Chai/ bình nắp hoặc vòi phải kín;

-
Nước ở chai/ bình trong suốt, không vẩn tủa, láng cặn hoặc có vật lạ;

-
Chai/bình phải có nhãn hàng hóa theo quy định;

-
Kiểm tra nội dung nhãn sản phẩm: Sản phẩm nước uống đóng chai phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định trước khi lưu hành.

-
Nguyên tắc đánh giá: đôi chiếu nhãn sản phẩm đang lưu hành với nhãn sản phẩm theo hồ sơ công bố, tiêu chuẩn công bố hợp quy để nhận xét, đánh giá về các nội dung:

· Tên sản phẩm;

· Chỉ tiêu chất lượng сhủ yếu;

· Thành phần;

· Ngày sản xuất, hạn sử dụng;

· Hướng dẫn bảo quản, sử dụng;

· Cơ sở sản xuất;

· Thông tin cảnh báo về ATTP.

e. Kiểm tra nhanh nước uống đóng chai:

-
Nước không có mùi lạ;

-
Nước có màu không quá 15 và độ đục không quá 2;

-
Không có vị chua cay mặn ngọn đắng;

-
Không có vật lạ ở trong nước;

-
Bình, chai chứa nước có đạt yêu cầu;

-
Kiểm tra nhanh được độ pH, Clo, acid bazo....

3.3.3.
Lấy mẫu phục vụ thanh tra
Yêu cầu với người lấy mẫu: 

-
Là thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra.

-
Được đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm.

-
Phải trực tiếp lấy mẫu tại cơ sở hoặc theo chỉ định của đoàn thanh tra.

-
Phải tiến hành lập Biên bản lấy mẫu, Biên bản bàn giao mẫu và dán tem niêm phong   theo mẫu được quy định tại Thông tư 14/2011 của Bộ Y tế

Trách nhiệm của người lấy mẫu:

-
Phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục, dụng cụ, thiết bị lấy mẫu và bảo quản mẫu.

-
Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm nghiệm.

Quá trình lấy mẫu:

-
Quá trình lấy mẫu phải được giám sát và ghi chép đầy đủ. Tất cả các dấu hiệu không đồng nhất, hư hỏng của sản phẩm và bao bì bảo quản đều phải ghi chép lại.

-
Sau khi kết thúc quá trình lấy mẫu, mẫu kiểm nghiệm phải được bàn giao ngay cho đơn vị kiểm nghiệm trong thời gian sớm nhất.

 - Lượng mẫu được lấy và phương pháp lấy mẫu:

· Lượng mẫu được lấy : Đồ uống 

· Tối đa 6 lít (kg), tối thiếu 500ml (g)

· Lượng mẫu tối thiểu là lượng mẫu đủ để kiểm nghiệm  một tiêu chí của sản phẩm

Phương pháp lấy mẫu :

-
Trước khi lấy mẫu cần quyết định xem có phép phân tích nào được làm tại chỗ không. Phân tích tại chỗ nên tiến hành với các tiêu chí mùi vị PH, clo, ozon, oxi hòa tan, axit (bazo), CO2 hòa tan, độ dẫn điện, nhiệt độ, không khí xung quanh và quan sát mẫu sản phẩm.

-
Sau đó mẫu được đưa về để xét nghiệm hóa lý và vi sinh.

-
Nếu lấy tối đa 6l mẫu thì 4 lít nước mẫu để xét nghiệm hóa lý và 2 lít nước mẫu giữ lạnh để xét nghiệm vi sinh, chứa trong chai thành phẩm. Tất cả đều lấy đầy chai và đậy kín.

Điều kiện bảo quản và thời gian lưu mẫu:

-
Điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu mẫu phải phù hợp với các yêu cầu về bảo quản do nhà sản xuất công bố.

-
Căn cứ vào tình hình thực tế, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra quyết định thời gian lưu mẫu đối với mẫu lưu và mẫu kiểm nghiệm.

-
Mẫu phải được chuyển ngay đến phòng thí nghiệm để tránh các phản ứng sinh hóa xảy ra làm sai lệch kết quả.

-
Trong trường hợp đặc biệt, cần gọi điện thoại đến phòng xét nghiệm để được tư vấn thêm về hóa chất bảo quản mẫu tùy theo từng chỉ tiêu xét nghiệm.

- Dán tem niêm phong mẫu.

- Viết biên bản lấy mẫu và biên bản bản giao mẫu.

3.3.4. Quy định về việc báo cáo kết quả thanh tra
Căn cứ Điều 25 Nghị định 07/2012/NĐ-CP: Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành, chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành phải có các nội dung sau đây:

· Khái quát về đối tượng thanh tra;
· Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;

· Đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, chuyên môn - kỹ thuật của đối tượng thanh tra;

· Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

· Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).

3.4. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC THANH TRA THỰC PHẨM ĐƯỜNG PHỐ 

3.4.1. Khái niệm, mục đích và đối tượng của hoạt động thanh tra

a. Khái niệm

Theo khái niệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thức ăn đường phố (thực phẩm đường phố) là những đồ ăn, thức uống được làm sẵn hoặc chế biến, nấu nướng tại chỗ, có thể ăn ngay và được bày bán trên đường phố vỉa hè, những nơi công cộng.
Kinh doanh thức ăn đường phố là loại hình kinh doanh thực phẩm, thức ăn, đồ uống để ăn ngay, uống ngay được bán rong trên đường phố hay bày bán tại những địa điểm công cộng (bến xe, bến tàu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội) hoặc ở những nơi tương tự.

b. Mục đích của hoạt động thanh tra

Đánh giá ATTP tại các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm đường phố, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉn , xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
Đánh giá công tác quản lý về việc cấp các loại giấy phép về an toàn thực phẩm đảm bảo việc xem xét và cấp giấy tờ cho cơ sở sản xuất đạt yêu cầu

Tăng cường công tác quản lí của Nhà Nước, kịp thời phát hiện, xử lí, ngăn chặn các trường hợp vi phạm ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây nhiễm qua thực phẩm.

Đánh giá thực trạng ATTP của mặt hàng thực phẩm đường phố phổ biến trên thị trường từ đó cảnh báo với người dân mối nguy mất an toàn thực phẩm đối với mặt hàng đó.

c. Đối tượng thanh tra

Cửa hàng quầy hàng kinh doanh thức ăn nhanh;

Thực phẩm đường phố bày bán trên vỉa hè, nơi công cộng;

Cơ sở chế biến suất ăn sẵn;

Thức ăn đường phố bày bán trên các gian hàng di dộng, quán ăn.

3.4.2. Nội dung, phương pháp thanh tra

a. Kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lí

Các giấy tờ bắt buộc:

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP trừ một số trường hợp không bắt buộc phải có theo quy định tại Luật ATTP;
- Giấy chứng nhận người sản xuất có kiến thức về an toàn thực phẩm, và một số giấy tờ quan trọng khác;
- Giấy chứng nhận điều kiện cơ sở, dụng cụ thiết bị sản xuất, người sản xuất, quy trình chế biến, nguồn nguyên liệu phải có xuất xứ rõ ràng.
b. Kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở

Điều kiện vệ sinh đối với cơ sở:

Trường hợp kinh doanh ở địa điểm cố định tại khu vực công cộng (bên xe, bến tàu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội, khu triển lãm),hè phố thì nơi bày bán phải cách biệt các nguồn ôi nhiễm, phải bảo đảm sạch sẽ, không gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và không làm ô nhiễm môi trường xung quanh

Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, đồ uống bảo đảm vệ sinh, phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng gây hại

Điều kiện trang thiết bị dụng cụ:

- Có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản.

- Bày bán riêng biệt thực phẩm sống và thức ăn ngay.

- Có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói chứa đựng thức ăn bảo đảm vệ sinh.

- Có đủ trang bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình vận chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ

- Bàn ghế, giá tủ để bày bán thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60 cm.

- Trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác có nắp, túi đựng để thu gom, chứa đựng rác thải và phải chuyển đến địa điểm thu gom rác thải công cộng trong ngày; nước thải phải được thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường nơi kinh doanh.  
c. Kiểm tra quá trình chế biến, bảo quản

Các tiêu chí cần kiểm tra bao gồm:

- Nơi bày bán cách biệt khu ô nhiễm, bảo đảm sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường;

- Che đậy thực phẩm, bảo quản trong quá trình vận chuyển kinh doanh, giá tủ cách mặt đất ít nhất 60 cm;

- Thức ăn để trong tủ kính hợp vệ sinh, tránh sự tấn công của côn trùng và bụi bẩn đường phố;

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói, chế biến sẵn bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định;

- Cơ sở phải có thùng đựng rác đậy nắp, túi đựng thu gom rác, chuyển đến nơi thu gom rác trong ngày;

- Người bán hàng phải mang trang phục sạch sẽ và gọn gàng; khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ uống ăn ngay phải dùng găng tay sử dụng 1 lần;

- Nghiêm cấm người đang mắc các bệnh hoặc chứng bệnh thuộc danh mục các bệnh hoặc chứng bệnh truyền nhiễm; 

- Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được tập huấn và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy đinh, phải được khám sức khỏe định kỳ.

d. Thực hiện kiểm tra nhanh
- Lựa chọn phương pháp kiểm tra nhanh cần phù hợp với tính chất và đặc điểm của từng loại sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản;
- Lựa chọn phương pháp kiểm tra nhanh dựa trên chỉ tiêu cần kiểm tra;
- Lựa chọn phương pháp kiểm tra nhanh phù hợp với đặc điểm và cách thức thanh tra/kiểm tra tại hiện trường (có hoặc không kèm theo xe kiểm nghiệm chuyên dụng) hoặc mang về phòng kiểm nghiệm;
- Lựa chọn phương pháp kiểm tra nhanh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và con người.
3.4.3. Lấy mẫu phục vụ thanh tra ATTP 

Lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở thức ăn đường phố phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP, ngoài các quy định và yêu cầu chung về lấy mẫu còn có một số yêu cầu theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BYT ban hành ngày 1/4/2011.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Hãy trình bày nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm?

2. Hãy trình bày nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra thực phẩm tại cơ sở bếp ăn tập thể?

3. Hãy trình bày nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra tại cơ sở nước uống đóng chai?

4. Hãy trình bày nguyên tắc xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra thực phẩm đường phố?
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Chương 4
KỸ THUẬT LẤY MẪU PHỤC VỤ THANH TRA AN TOÀN THỰC PHẨM 
Chương 4 cung cấp kiến thức về các kiến thức, kỹ thuật cơ bản nhất về quy trình lấy mẫu, phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu thực phẩm, đưa ra các quy trình lấy mẫu cụ thể cho từng đối tượng thực phẩm có nguồn gốc thực vật, động vật trên cạn và thủy sản.
4.1. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ LẤY MẪU THỰC PHẨM

4.1.1.
Mục đích của lấy mẫu thực phẩm
Một quá trình lấy mẫu đúng là một hoạt động đòi hỏi sự đầu tư chu đáo, trong đó mục tiêu quan trọng hàng đầu là phải thu được mẫu đại diện cho lô hàng hóa, sản phẩm được kiểm tra. Kết quả kiểm nghiệm sau này có phản ánh chính xác và đáng tin cậy hay không đều phụ thuộc vào quá trình lấy mẫu. Dù kiểm tra những chỉ tiêu nào và bằng phương pháp gì đối với bất kỳ loại sản phẩm nào đều phải thông qua việc lấy mẫu và phải biết cách lấy mẫu.
Trong quá trình thanh kiểm tra an toàn thực phẩm, ngoài việc kiểm tra về mặt hành chính đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm thì việc đánh giá chất lượng và an toàn thực phẩm là một khâu quan trọng đối với cuộc thanh kiểm tra. Để kết luận sản phẩm có phù hợp với quy định kỹ thuật không thì cần phải thu thập được các thông tin về sản phẩm thông qua các công đoạn lấy mẫu, kiểm tra và đánh giá.

Lấy mẫu nói chung thường nhằm các mục đích sau:

- Để kiểm tra thực phẩm tuân thủ theo một tiêu chuẩn hay quy chuẩn.

- Để kiểm tra sự an toàn (vi sinh vật, hóa học...) của thực phẩm.

- Để thu thập thông tin về sản phẩm thực phẩm (tình trạng vi sinh vật, thành phần dinh dưỡng, hàm lượng hóa chất độc hại ...) trên thị trường.

- Để giám sát các cơ sở sản xuất/thương mại thực phẩm về hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Để điều tra các bệnh, trạng thái sức khỏe có nghi ngờ liên quan tới thực

phẩm.

- Để nhận biết, thu thập thông tin để đánh giá nguy cơ về những mối nguy (vi sinh vật, thành phần độc hại...) mới hoặc khẩn cấp.


Đối với mỗi loại hàng hóa, sản phẩm tùy thuộc vào đặc tính riêng biệt mà có các quy định cho việc lấy mẫu khác nhau. Việc lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT.
4.1.2. Một số thuật ngữ và định nghĩa về lấy mẫu thực phẩm

Các thuật ngữ được sử dụng trong chương này được hiểu và giải thích như sau:

- Lấy mẫu thực phẩm: Các thao tác kỹ thuật nhằm thu được một lượng thực phẩm nhất định đại diện và đồng nhất phục vụ cho việc phân tích, đánh giá chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lô sản phẩm thực phẩm: Một số lượng xác định của một loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và được sản xuất tại cùng một cơ sở.

- Đơn vị sản phẩm: Đối tượng cụ thể hoặc một lượng vật chất xác định trên đó tiến hành các phép thử.

- Đơn vị lấy mẫu: Một hoặc một nhóm đơn vị sản phẩm mà từ đó lấy ra mẫu được lấy để phân tích.

- Mẫu ban đầu: Một lượng sản phẩm được lấy tại cùng một thời điểm từ một vị trí riêng lẻ trong một lô hàng.

- Mẫu chung: Một lượng sản phẩm thu được bằng cách gộp và trộn đều tất cả các mẫu ban đầu được lấy từ cùng một lô hàng.

- Mẫu rút gọn: Một phần đại diện của mẫu chung thu được bằng cách chia hoặc giảm liên tục sao cho khối lượng hoặc thể tích thu được xấp xỉ với khối lượng hoặc thể tích của mẫu phòng thí nghiệm.

- Mẫu phòng thí nghiệm: Một phần của mẫu chung hoặc mẫu rút gọn dùng để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu tại phòng kiểm nghiệm.

- Mẫu lưu: Mẫu có cùng đặc tính của mẫu kiểm nghiệm và được lưu tại cơ sở kiểm nghiệm, cơ sở được lấy mẫu hoặc cơ sở do trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ định.

- Cỡ mẫu: Số lượng đơn vị sản phẩm tạo thành mẫu.

- Cỡ lô: Số lượng đơn vị hoặc lượng vật liệu tạo thành lô.

- Kế hoạch lấy mẫu: Thủ tục được lập sẵn để chọn lọc, rút gọn, bảo quản, vận chuyển và chuẩn bị mẫu.
4.1.3. Yêu cầu và trách nhiệm của cán bộ lấy mẫu
a. Yêu cầu

- Là thành viên của đoàn thanh tra, kiểm tra.

- Được đào tạo và có chứng chỉ về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm. 

b. Trách nhiệm

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ lấy mẫu;

- Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm nghiệm;

- Phải trực tiếp lấy mẫu tại cơ sở hoặc theo chỉ định của đoàn kiểm tra, lấy mẫu theo các quy định chung về lấy mẫu và quy định riêng của từng sản phẩm;

- Phải tiến hành lập Biên bản lấy mẫu, Biên bản bàn giao mẫu và dán tem niêm phong theo mẫu khi được yêu cầu;

- Sau khi lấy mẫu, bảo quản mẫu trong điều kiện thích hợp và gửi mẫu đến các phòng thí nghiệm trong thời gian sớm nhất có thể.

4.1.4. Chuẩn bị lấy mẫu
Trước khi thực hiện lấy mẫu, đoàn thanh kiểm tra cần có kế hoạch lấy mẫu, bước đầu phải xác định:

· Sản phẩm cần lấy là gì?

· Căn cứ đánh giá?

· Chỉ tiêu kiểm nghiệm là gì?

· Địa điểm lấy mẫu?

· Thời điểm lấy mẫu?

· Cán bộ thực hiện lấy mẫu?

· Phương án và phương pháp lấy mẫu?

· Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu? 

· Đơn vị kiểm nghiệm?

Tất cả những yêu cầu trên, cùng một số những yêu cầu khác như cân đối giữa chi phí lấy mẫu với lợi ích kiểm nghiệm cần được xem xét để việc lấy mẫu hiệu quả và phù hợp với mục đích mong muốn.

a. Xác định sản phẩm và chỉ tiêu kiểm nghiệm 

Để lập được kế hoạch lấy mẫu cụ thể và đảm bảo thực hiện tốt quá trình lấy mẫu thì việc đầu tiên phải xác định được sản phẩm cần lấy và chỉ tiêu cần kiểm nghiệm. Sản phẩm lấy mẫu và chỉ tiêu kiểm nghiệm được xác định dựa vào các mối nguy về an toàn thực phẩm theo kinh nghiệm đối với từng địa phương, theo các cảnh báo nguy cơ an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng, các thông tin thu thập được từ người tiêu dùng, từ truyền thông, từ các kênh thông tin theo tuyến nghiệp vụ… hoặc không có thông tin, dựa vào đặc trưng sản phẩm của vùng giám sát mà lựa chọn sản phẩm, mỗi sản phẩm đều có đặc trưng tính chất, giá trị sử dụng và mối nguy an toàn thực phẩm.  

b. Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn mẫu

Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có 4 yếu tố chính là: mục đích kiểm nghiệm, chỉ tiêu kiểm nghiệm, kỹ thuật kiểm nghiệm được sử dụng và bản chất của lô sản phẩm.

Chỉ tiêu kiểm nghiệm và kỹ thuật kiểm nghiệm:
Khi đã biết mục đích kiểm nghiệm, cần thiết phải xác định rõ chỉ tiêu kiểm nghiệm. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thường được phân loại theo hai loại là định tính hoặc định lượng. Định tính là xác định sản phẩm có hoặc không một chất nào đó. Định lượng là một đặc tính có thể xác định trên một thang giá trị. 

Từng nhóm chỉ tiêu sẽ có yêu cầu riêng về lấy mẫu và bảo quản mẫu. Các chỉ tiêu an toàn, các chất cấm sẽ yêu cầu chặt chẽ hơn về phương thức lấy mẫu và giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm.

Kỹ thuật kiểm nghiệm cũng có ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu phù hợp. 

Các kỹ thuật phân tích cho kết quả nhanh, độ chính xác cao, chi phí thấp được ưu tiên lựa chọn.

Bản chất của lô sản phẩm và mẫu:
Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu căn cứ vào bản chất của lô sản phẩm. Các loại lô sản phẩm được phân loại như: lô hữu hạn, lô vô hạn, lô liên tục hay rời, lô đồng nhất hay không đồng nhất.

Lô sản phẩm là hữu hạn (đếm được) khi lô có kích thước nhất định, ví dụ: một xe tải chở đầy táo hoặc một thùng chứa đầy dầu ăn.

Lô vô hạn (không đếm được) là lô sản phẩm không có kích thước nhất định, ví dụ, một dây chuyền hoạt động liên tục, mà từ đó thực phẩm được lựa chọn định kỳ. Để việc lập phương pháp lấy mẫu được thuận lợi, người ta thường phân chia một lô sản phẩm vô hạn thành một số lô sản phẩm hữu hạn, ví dụ: gom các sản phẩm được sản xuất trong một ca hoặc một ngày của lô sản phẩm vô hạn thành lô sản phẩm hữu hạn.

Lô sản phẩm liên tục là lô sản phẩm không có ngăn cách vật lý trong lô sản phẩm, ví dụ: sữa lỏng hoặc dầu trong một xe bồn. 

Lô sản phẩm rời là lô sản phẩm được phân chia thành các đơn vị, ví dụ: các hộp khoai tây chiên trong một xe tải, hoặc các chai nước sốt cà chua chạy dọc dây chuyền. Số lượng và kích thước của các đơn vị sẽ quyết định việc lựa chọn của một phương pháp lấy mẫu cụ thể.

Lô đồng nhất là lô sản phẩm mà các đặc tính của các đơn vị riêng lẻ ở tất cả các vị trí trong lô sản phẩm đều như nhau. 

Lô không đồng nhất là lô sản phẩm mà các thuộc tính của đơn vị riêng lẻ tại các vị trí khác nhau là khác nhau. Đối với lô sản phẩm đồng nhất lựa chọn một phương pháp lấy mẫu sẽ đơn giản rất nhiều, vì tất cả các đơn vị riêng lẻ đều sẽ đại diện được cho lô sản phẩm. Tuy nhiên trong thực tế, hầu hết lô sản phẩm là không đồng nhất, vì vậy chúng ta phải cẩn thận lựa chọn một phương pháp lấy mẫu phù hợp để mẫu thu được có thể đại diện được cho lô sản phẩm.

c. Thời gian và địa điểm lấy mẫu

Địa điểm và thời gian lấy mẫu sẽ theo sự thỏa thuận của các bên liên quan. Thông thường việc lấy mẫu được thực hiện tại nơi bảo quản, bốc dỡ hay vận chuyển tại từng điểm trong quá trình sản xuất hoặc tại điểm nhập nguyên liệu hay sản phẩm. Cũng có thể lấy mẫu tại các địa điểm và thời gian theo kế hoạch được đặt ra để nghiên cứu hay đánh giá sản phẩm.

4.1.5. Các phương án lấy mẫu

Người ta thường lựa chọn một trong ba phương án lấy mẫu sau:

a. Lấy mẫu khách quan

Lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô sản phẩm, mẫu được lấy mang tính đại diện cho lô. Dựa vào kết quả của các mẫu được lấy, người ta sẽ dùng các phép tính thống kê để đưa ra kết luận cho lô sản phẩm. 

Phương án lấy mẫu này được sử dụng chủ yếu cho các nhà sản xuất thực phẩm khi họ muốn kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc họ thực hiện phân tích mối nguy khi áp dụng HACCP.

Ví dụ: Lấy mẫu thịt tươi sống để xác định các điểm kiểm soát tới hạn phát hiện Salmonella trong quá trình nuôi, giết mổ. Hoặc lấy mẫu để tiến hành khảo sát nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. 

Phương án lấy mẫu này cũng được dùng trong trường hợp kết luận lô hàng nhập khẩu. Để kết luận lô hàng có đạt yêu cầu nhập khẩu hay không, người ta sẽ lấy một lượng mẫu nhất định, đại diện cho cả lô hàng. Sau đó dựa vào kết quả kiểm tra những mẫu kiểm nghiệm đó mà người ta kết luận lô hàng và có những phương án kiểm tra hàng nhập khẩu.

b. Lấy mẫu chủ quan

Lấy mẫu chủ quan là việc lấy mẫu dựa trên sự phán đoán và kinh nghiệm của người lấy mẫu. Người lấy mẫu nghi ngờ rằng mẫu tại khu vực này hay tại thời gian này có đặc tính mà người lấy mẫu mong muốn. 

Phương án lấy mẫu này được sử dụng nhiều nhất là lấy mẫu kiểm tra các vụ ngộ độc thực phẩm.

Ví dụ: Lấy mẫu được tiến hành trong một đợt điều tra dịch bệnh do thực phẩm hoặc lấy mẫu để kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đã từng gây ngộ độc thực phẩm.

c. Lấy mẫu chọn lọc

Lấy mẫu chọn lọc là việc lấy mẫu tập trung vào các nhóm thực phẩm “có khả năng cao”. Các mẫu được lấy nhằm mục đích hoặc phản ánh hoặc chứng minh sản phẩm không phù hợp một đặc tính nào đó. Việc lấy mẫu mang tính cố ý và tập trung vào các sản phẩm hoặc nhà sản xuất cụ thể. Lấy mẫu có thể ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Các đặc tính để đánh giá sản phẩm “có khả năng cao” được dựa vào các nghiên cứu khoa học, các đánh giá trước đó hoặc các thông tin có cơ sở. Việc đánh giá kết quả lô sản phẩn dựa vào bản chất của lô sản phẩm và cách thức lấy mẫu. Nếu mẫu được lấy ngẫu nhiên, đại diện cho lô thì kết quả trên có thể áp dụng cho cả lô sản phẩm. 

Phương án lấy mẫu này thường được sử dụng với mục đích thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các Đoàn thanh tra, hậu kiểm.

Ví dụ: Lấy mẫu các sản phẩm “có khả năng cao” như cá đóng hộp chân không hoặc đông lạnh - là điều kiện kích thích sự phát triển của Listeria monocytogenes. Lấy mẫu rau để kiểm tra dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật.

4.1.6. Các phương pháp lấy mẫu

Để đảm bảo kết quả kiểm nghiệm của mẫu được lấy đáng tin cậy và có thể đại diện được cho lô sản phẩm, nhất thiết phải có một phương pháp lấy mẫu phù hợp nêu rõ những thông tin chi tiết để quyết định các vấn đề liên quan như cỡ mẫu, vị trí chọn mẫu, phương pháp thu thập mẫu cũng như cách thức bảo quản mẫu trước khi phân tích.

a. Lấy mẫu phi xác suất

Lấy mẫu phi xác suất (lấy mẫu không ngẫu nhiên) được sử dụng khi không thể thu thập hoặc áp dụng được cách lấy mẫu đại diện của lô sản phẩm. Ví dụ: trong trường hợp ta cần kiểm tra xem trong lô sản phẩm có đơn vị/ phần nào bị nhiễm độc hay không, thì kế hoạch lấy mẫu sẽ phải tập trung vào đơn vị/ phần bị nhiễm độc đó hơn là thu thập mẫu đại diện của lô sản phẩm. Lấy mẫu phi xác suất có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, tuy nhiên khó có thể đánh giá được sai số lấy mẫu vì xác suất lấy từng đơn vị/ từng phần trong lô sản phẩm là khác nhau. 

Lấy mẫu phi xác suất bao gồm các kiểu lấy mẫu sau:

- Lấy mẫu để ra quyết định: Người lấy mẫu chọn mẫu theo kinh nghiệm hoặc sự hiểu biết của mình. Ví dụ, dựa vào kinh nghiệm của mình, người lấy mẫu có thể biết tại vị trí nào hoặc thời điểm nào các đơn vị mẫu được chọn trong lô sản phẩm sẽ có nguy cơ cao hơn. Trong một số trường hợp, nếu người lấy mẫu là người có nhiều kinh nghiệm thì phương pháp này sẽ đánh giá (chứ không phải đại diện) lô sản phẩm tốt hơn so với phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên mà chưa biết phép ngoại suy kết quả.

- Lấy mẫu tùy ý: Người lấy mẫu chọn những mẫu dễ lấy nhất nhưng ưu tiên ngẫu nhiên đến mức tối đa có thể. Ví dụ, người lấy mẫu nhìn danh mục các đơn vị cần lấy rồi nhắm mắt lại và chỉ tay lên danh mục để chọn lấy 1 đơn vị để kiểm tra. Lẫy mẫu loại này còn được gọi là “lấy mẫu khoanh” hoặc “lấy mẫu chộp”. Kiểu lấy mẫu này rất hay được sử dụng vì thực hiện nhanh hơn và cỡ mẫu nhỏ hơn so với các kiểu lấy mẫu khác. Tuy nhiên vì kiểu lấy mẫu này không dựa trên cơ sở thống kê nên nếu có ngoại suy thông tin về lô sản phẩm từ thông tin trên mẫu, thì việc này phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.

- Lấy mẫu hạn chế: buộc phải áp dụng kiểu lấy mẫu này khi không thể tiếp cận được được toàn bộ lô sản phẩm. Ví dụ lấy mẫu từ một toa xe chở đầy hàng. Mẫu lấy được theo kiểu này cũng không đại diện cho lô sản phẩm.

- Lấy mẫu từng phần: phân chia lô sản phẩm thành các phần đại diện cho các đặc tính khác nhau và lấy mẫu từ các phần đó. Phương pháp này ít tốn kém hơn so với lấy mẫu ngẫu nhiên nhưng tính đại diện của mẫu cho lô sản phẩm cũng ít tin cậy hơn.

b. Lấy mẫu xác suất

Kế hoạch lấy mẫu xác suất tạo ra cơ sở lô gic về mặt xác suất để áp dụng cho mẫu đại diện với việc loại trừ các yếu tố con người và do đó sẽ đáng tin cậy nhất. Để áp dụng phương pháp này ta phải biết xác suất của mọi đơn vị trong mẫu và tính toán được sai số lấy mẫu.

Lấy mẫu xác suất bao gồm các kiểu lấy mẫu:

Lấy mẫu ngẫu nhiên: mẫu được chọn 1 cách ngẫu nhiên từ lô sản phẩm. Kiểu lấy mẫu này yêu cầu phải biết rõ tổng số đơn vị trong lô sản phẩm. Mẫu ngẫu nhiên sẽ được phân tích và sẽ là cơ sở để đánh giá lô sản phẩm.

Lấy mẫu hệ thống: được sử dụng khi không có sẵn danh sách các đơn vị trong lô sản phẩm, nhưng các đơn vị được phân bố đều nhau theo thời gian hoặc không gian, chẳng hạn như trên một dây chuyền sản xuất. Đơn vị đầu tiên của mẫu sẽ được chọn ngẫu nhiên, các đơn vị tiếp theo được chọn sau mỗi n đơn vị hoặc sau mỗi khoảng thời gian t.

Lấy mẫu phân tầng: phân chia lô sản phẩm thành các phân nhóm chồng nhau, mỗi phân nhóm đồng nhất đến mức có thể. Nghĩa là, các nhóm sẽ khác nhau đến mức tối đa có thể. Các mẫu ngẫu nhiên được chọn từ mỗi phân nhóm. Kiểu lấy mẫu này sẽ tạo được mẫu đại diện vì không bỏ sót bất kỳ phần nào của lô sản phẩm, đồng thời cũng ít tốn kém hơn so với kiểu lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản.

Lấy mẫu theo cụm: đòi hỏi phân chia lô sản phẩm thành các phân nhóm hoặc thành các cụm, sao cho đặc tính của các cụm có thể nhận biết được đến mức có thể, tức là, các cụm tương tự nhau đến mức có thể. Khi đó, bất kỳ sự không đồng nhất nào sẽ xảy ra trong mỗi cụm. Các cụm sẽ được lấy mẫu một cách ngẫu nhiên, rồi phân tích hoặc mẫu tổng hoặc mẫu con. Kiểu lấy mẫu này hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản khi có thể phân chia lô sản phẩm thành các nhóm đồng nhất với nhau.

Lấy mẫu ghép: được sử dụng để thu thập mẫu từ các sản phẩm đóng túi như bột, hạt, hay các vật liệu có kích thước lớn hơn ở dạng đổ đống. Mẫu phân tích được tạo thành từ tối thiểu 2 mẫu kết hợp với nhau để giảm sự khác biệt giữa các mẫu.

c. Lấy mẫu hỗn hợp

Lấy mẫu hỗn hợp là phương pháp kết hợp lấy mẫu ngẫu nhiên và lấy mẫu phi xác suất. Lô sản phẩm được chia nhỏ tùy ý (lấy mẫu phi xác suất) thành các nhóm rồi chọn ngẫu nhiên các đơn vị từ các nhóm đó.

4.1.7. Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu

a. Dụng cụ lấy mẫu

Đối với các loại sản phẩm khác nhau, hình dáng của các loại dụng cụ lấy mẫu cũng khác nhau. Cần sử dụng những dụng cụ thích hợp để có thể lấy mẫu ban đầu từ những độ dày bất kỳ của các lớp khác nhau trong lô sản phẩm.

Lưu ý, sử dụng những loại dụng cụ khác nhau trong quá trình lấy mẫu sẽ làm tăng sai số lấy mẫu nên nếu có thể các bên liên quan nên thỏa thuận về việc sử dụng dụng cụ lấy mẫu.

Hình dáng, vật liệu chế tạo và độ lớn, độ dài dụng cụ lấy mẫu đều phải dựa vào các tiêu chuẩn phù hợp cho từng loại sản phẩm riêng biệt. 

Các chi tiết phụ như que, dây, ống dẫn, nút,…cũng phải đảm bảo dưới tác dụng hóa, lý của sản phẩm.

Đối với các sản phẩm dạng lỏng thì thường dùng các dụng cụ như ống, dây,...từ vật liệu nhựa, thủy tinh.

Dụng cụ lấy mẫu từ túi hàng: xiên bao tải, muỗng xúc cầm tay.

Dụng cụ lấy mẫu từ đống hàng như muỗng xúc, dụng cụ lấy mẫu cầm tay, máy lấy mẫu và dụng cụ khác.

Ngoài ra còn có các dụng cụ chung khác như:

· Dụng cụ mở hòm

· Khay trộn mẫu

· Cân kỹ thuật

· Đèn cồn, dao kéo,…

Yêu cầu vệ sinh:

Khi lấy mẫu cần đảm bảo rằng các đặc tính của mẫu và lô hàng được lấy không bị ảnh hưởng. Dụng cụ lấy mẫu phải sạch, khô, không có mùi lạ. Vật liệu của dụng cụ lấy mẫu không được ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu. Có thể dùng mẫu để tráng dụng cụ trước khi lấy mẫu, và khi đó sản phẩm đã dùng nhất thiết không được dùng lại để làm mẫu kiểm nghiệm (hoặc không được trộn với các mẫu lấy). Dụng cụ lấy mẫu để phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật phải có những yêu cầu khắt khe cụ thể và đặc biệt là phải đảm bảo vô trùng. Dụng cụ sau các lần lấy mẫu cần phải được làm sạch. Người lấy mẫu phải mang găng tay sử dụng một lần và thải ngay sau mỗi lần lấy mẫu sao cho tránh làm nhiễm bẩn các mẫu tiếp theo.

b. Dụng cụ đựng mẫu

Dụng cụ đựng mẫu (túi, bao, lọ,…) phải đảm bảo rằng các đặc tính của mẫu được duy trì cho đến khi tiến hành thử nghiệm. Chúng phải có kích cỡ sao cho được đựng gần như đầy mẫu. Dụng cụ đựng mẫu phải có khả năng hàn kín theo cách sao cho chúng không thể mở và khi hàn kín lại thì không bị phát hiện.

Dụng cụ đựng mẫu đối với sản phẩm dạng rắn và nắp đậy phải được làm từ vật liệu không thấm nước và không thấm mỡ (ví dụ như bằng thủy tinh, thép không gỉ, thiếc hoặc vật liệu bằng chất dẻo thích hợp), phải có miệng rộng và phải có dung tích phù hợp với cỡ mẫu cần lấy. Các túi chất dẻo phù hợp cũng có thể được sử dụng. Dụng cụ đựng mẫu phải có khả năng bảo đảm độ kín và không thấm nước. Tùy bản chất của mẫu cần lấy cũng như các chỉ tiêu phân tích mà có những yêu cầu riêng về dụng cụ đựng mẫu. Ví dụ, nếu các mẫu được dùng để xác định các chất nhạy với ánh sáng, như các loại vitamin A, D3, axit folic, B2, và C và các chất kém nhạy hơn như các loại vitamin K, B6, B12, thì các dụng cụ đựng mẫu phải làm bằng vật liệu tối màu.

Dụng cụ đựng mẫu đối với sản phẩm dạng lỏng và bán lỏng phải được làm bằng vật liệu thích hợp (tốt nhất là làm bằng vật liệu thủy tinh hoặc chất dẻo), có dung tích thích hợp, kín khí và tốt nhất là tối màu. Và cũng tùy bản chất của mẫu cần lấy và các chỉ tiêu phân tích mà có những yêu cầu cụ thể về dụng cụ đựng mẫu (giống như ví dụ của phần dụng cụ đựng mẫu đối với sản phẩm dạng rắn).

Yêu cầu vệ sinh:

Dụng cụ đựng mẫu phải sạch, khô và không có mùi lạ. Vật liệu của dụng cụ đựng mẫu không được làm ảnh hưởng đến chất lượng của mẫu. Đặc biệt đối với các mẫu cần phân tích vi sinh, dụng cụ đựng mẫu cần phải được vô trùng.

4.1.8. Thực hiện lấy mẫu

Người lấy mẫu phải lưu ý những yêu cầu cơ bản cho quá trình lấy mẫu như:

- Kiểm tra lô sản phẩm trước lấy mẫu.

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ lấy mẫu phù hợp từng loại sản phẩm.

- Bảo đảm tính nguyên vẹn của mẫu và hồ sơ liên quan.

- Sử dụng các phương pháp bảo quản, đóng gói và vận chuyền mẫu tới phòng thí nghiệm nhanh chóng, kịp thời.

a. Kiểm tra ban đầu 

- Kiểm tra sơ bộ lô hàng

Trước khi lấy bất kì mẫu nào, phải kiểm tra sơ bộ tính đồng nhất của lô sản phẩm dựa theo các quy định chung, đối chiếu với hồ sơ kèm theo và kiểm tra đầy đủ tình trạng bao bì của lô sản phẩm đó.

Nếu lô sản phẩm đang bảo quản trong kho thì cần kiểm tra tình trạng kho. Trong trường hợp sản phẩm không đồng nhất (như hư hỏng từng phần, ẩm ướt, nhiều quy trình sản xuất khác nhau), trước khi lấy mẫu cần xem xét bao gói ngoài của sản phẩm. Tách riêng từng phần lô sản phẩm bị hỏng và/ hoặc nếu lô sản phẩm không đồng nhất thì tách lô này thành các phần có đặc tính giống nhau, coi phần đó là lô hàng riêng biệt.

Nếu ngẫu nhiên trên bề mặt sản phẩm bị dây bẩn thì phải bỏ đi. Trường hợp khi dây bẩn lại ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm hoặc làm thay đổi tính chất của sản phẩm thì không được loại bỏ mà phải xem đó như là một thành phần của sản phẩm.

Trong biên bản lấy mẫu ghi lại mọi đặc trưng liên quan đến việc lấy mẫu đại diện, về điều kiện lô sản phẩm và môi trường xung quanh.

- Sơ đồ lấy mẫu

Các mẫu thực phẩm thông thường được tách theo 2 nhóm: sản phẩm bao gói và sản phẩm không bao gói. Sơ đồ lấy mẫu được mô tả như hình 4.1. 
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           Hình 4.1. Sơ đồ lấy mẫu

Trường hợp sản phẩm được bao gói:

· Từ lô sản phẩm lấy ra những bao gói một cách ngẫu nhiên từ các vị trí khác nhau. Từ các bao gói được lấy ra, sử dụng các dụng cụ lấy mẫu để lấy ra những mẫu ban đầu.

· Gộp và trộn đều các mẫu ban đầu thành các mẫu chung. Từ mẫu chung chia đều thành các mẫu rút gọn và từ đó lấy ra mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu.

· Trường hợp sản phẩm không được bao gói:

· Từ lô sản phẩm lấy ra các mẫu ban đầu. Từ các mẫu ban đầu gộp lại thành các mẫu chung.

· Từ mẫu chung chia đều thành các mẫu rút gọn và từ đó lấy ra mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu.

- Vị trí lấy mẫu

Để thu được mẫu chung, phải thực hiện lấy ra các mẫu ban đầu, vị trí lấy mẫu ban đầu cũng cần phẩi lưu ý đảm bảo không tiếp xúc với các nguyên nhân gây ô nhiễm như không khí ẩm ướt, bụi bẩn,…
Đối với lô sản phẩm đồng nhất, vị trí chọn mẫu không ảnh hưởng đến giá trị của kết quả phân tích vì tất cả các vị trí đều có đặc tính giống nhau. Tuy nhiên, đối với lô sản phẩm không đồng nhất vị trí chọn mẫu là vô cùng quan trọng.

Trong lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, các mẫu ban đầu được lựa chọn ngẫu nhiên từ bất kỳ vị trí nào của lô sản phẩm. 

Đối với lấy mẫu hệ thống các mẫu ban đầu được chọn ra một cách đều đặn theo chu kỳ vị trí hoặc thời gian. 

Trường hợp lấy mẫu phi xác xuất, mẫu ban đầu được rút ra khỏi lô sản phẩm một cách tùy ý và theo kinh nghiệm của người lấy mẫu. Kiểu lấy mẫu này có thể lấy được các mẫu ban đầu một cách đơn giản nhất, chẳng hạn lấy các sản phẩm gần vị trí người lấy mẫu nhất hoặc ở các vị trí dễ tiếp cận nhất v.v… Vì kiểu lấy mẫu này tùy thuộc vào từng người lấy mẫu nên mẫu thường không đại diện được cho lô sản phẩm và không thể áp dụng các phép tính thống kê.

- Cỡ mẫu

Cỡ mẫu phụ thuộc chủ yếu vào các chỉ tiêu kiểm nghiệm, mức độ chặt chẽ của kiểm soát chất lượng sản phẩm, chi phí kiểm nghiệm, và kỹ thuật kiểm nghiệm lựa chọn. Người lấy mẫu sử dụng các kỹ thuật thống kê để tính toán cỡ mẫu tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo đại diện chính xác nhất cho lô sản phẩm. 

Chọn cỡ mẫu quá lớn hoặc lớn hơn mức tối thiểu thì tốn kém còn chọn cỡ mẫu dưới mức tối thiểu lại kém chính xác. Do đó cần xác định cỡ mẫu là để giảm đi công lao động và chi phí kiểm nghiệm. Số lượng mẫu ban đầu và cỡ mẫu phải được xác định theo phương pháp lấy mẫu, theo cỡ lô và thực tế lấy mẫu.

Cỡ mẫu kiểm nghiệm không được nhỏ hơn ba lần lượng mẫu thử yêu cầu và phải đủ lớn để thực hiện tất cả các phép thừ riêng biệt với 3 lần lặp lại.

b. Thực hiện lấy mẫu

Quá trình lấy mẫu phải được giám sát của Trưởng đoàn kiểm tra, đại diện cơ sở được lấy mẫu và ngoài ra có thể có chứng kiến của bên đại diện pháp luật,… Trong khi tiến hành phải ghi chép đầy đủ tất cả các thông tin về lượng mẫu, loại mẫu lấy, phương pháp lấy mẫu, tình trạng mẫu, quy cách niêm phong, các thông tin về mẫu, địa điểm lấy mẫu,... Tất cả các dấu hiệu không đồng nhất, hư hỏng của sản phẩm và bao bì bảo quản đều phải ghi chép lại và coi đó như là một đặc tính của sản phẩm được mô tả trong nội dung “tình trạng mẫu”.

Sau khi kết thúc quá trình lấy mẫu, phần mẫu kiểm nghiệm (và có thể cả phần mẫu lưu) phải được Đoàn kiểm tra bàn giao cho đơn vị kiểm nghiệm trong thời gian ngắn nhất nhằm mục đích:

· Không làm thay đổi bản chất của mẫu (ví dụ biến đổi vật lý, thay đổi thành phần hóa học, vi sinh vật phát triển…).

· Đơn vị kiểm nghiệm có thể thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu để có kết quả kiểm nghiệm trong thời gian sớm nhất, giúp Đoàn thanh tra, kiểm tra có những kết luận kịp thời, chính xác về mẫu.

4.1.9. Ghi chép, bao gói, niêm phong, bảo quản, bàn giao mẫu và lưu mẫu


a. Biên bản lấy mẫu

Sau mỗi lần lấy mẫu, người lấy mẫu phải hoàn thiện biên bản lấy mẫu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, nếu có thể, trong biên bản lấy mẫu có kèm theo cả các bản sao nhãn của bao gói hoặc vật chứa hoặc bản sao nhãn của lô sản phẩm.

Biên bản lấy mẫu nên bao gồm các thông tin sau, đầy đủ đến mức tối đa có thể:

- Cơ sở pháp lý việc thành lập Đoàn kiểm tra lấy mẫu (cơ quan ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra).

- Thời gian và ngày lấy mẫu.

- Họ tên, chữ ký của chủ sở hữu mẫu hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sản phẩm thực phẩm.

- Họ tên, chữ ký của người chịu trách nhiệm thực hiện việc lấy mẫu.

- Họ tên, chữ ký của trưởng đoàn.

- Mô tả sản phẩm được lấy mẫu, bao gồm:

· Tên (thương hiệu) sản phẩm, mã số tham chiếu.

· Nhà sản xuất.

· Số lô sản xuất.

· Số lượng/khối lượng hàng hóa.

· Hàng hóa dạng đổ đống hoặc đóng gói sẵn (số lượng bao gói).

Các thông tin về mẫu có thể dựa vào nhãn mác, bao bì của mẫu hoặc dựa theo thông tin cung cấp của chủ sở hữu mẫu.

- Mô tả lấy mẫu, bao gồm:

· Nơi và điểm lấy mẫu.

· Số mẫu được lấy.

· Phương pháp lấy mẫu được sử dụng (bằng dụng cụ chuyên dụng, ngẫu nhiên, v.v…).

- Các ghi chú khác, ví dụ:

· Văn bản có liên quan đến việc lấy mẫu (bao gồm mã số và ngày văn bản).

· Cách vận chuyển mẫu (ví dụ đông lạnh).

· Sự không đồng nhất quan sát thấy trên lô hàng.

· Thông tin nhận biết về phương tiện vận tải (biển số, tên tàu,…).

· Mô tả về các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến mẫu

· ...

b. Bao gói và niêm phong mẫu

Mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu được đựng trong các dụng cụ sạch, trơ về mặt hóa học để tránh sự nhiễm bẩn từ bên ngoài và thôi nhiễm từ dụng cụ, có dung tích thích hợp để không làm hư hỏng mẫu trong khi vận chuyển. Mẫu kiểm nghiệm để phân tích độ ẩm hoặc các chất dễ bay hơi (ví dụ phân tích chất bảo quản, phụ gia) thì nên được đóng gói trong những vật dụng kín và bảo quản trong điều kiện thích hợp. Dụng cụ đựng mẫu phải được đóng kín, niêm phong để tránh mất mẫu. Dụng cụ chứa mẫu phải được niêm phong sao cho có thể phát hiện được trường hợp mở trái phép.

Dụng cụ chứa đựng mẫu cũng có thể được hàn kín/ đóng kín và được đánh dấu hoặc ký tắt bởi người giám sát lấy mẫu hoặc người thực hiện lấy mẫu.

c. Bảo quản, bàn giao và lưu mẫu 

Điều kiện bảo quản trong suốt quá trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu mẫu phải phù hợp với các yêu cầu về bảo quản do nhà sản xuất công bố.

Biên bản bàn giao mẫu được sử dụng khi bên giao mẫu (ví dụ Đoàn thanh tra, kiểm tra…) tiến hành bàn giao mẫu và các chỉ tiêu kiểm nghiệm cho bên nhận mẫu (ví dụ các cơ quan kiểm nghiệm). Biên bản bàn giao mẫu phải được ghi chi tiết cụ thể, bao gồm các thông tin sau:

· Cơ sở pháp lý việc thành lập Đoàn kiểm tra lấy mẫu (cơ quan ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra).

· Thời gian (ghi chi tiết ngày, giờ) thực hiện bàn giao mẫu.

· Họ tên và chữ ký của người đại diện bên giao và nhận mẫu.

· Tên mẫu, ký hiệu, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, mã số mẫu.

· Tên cơ sở và địa chỉ Nhà sản xuất/Nhập khẩu ghi trên nhãn.

· Tình trạng mẫu (tình trạng mẫu thực tế, lúc tiến hành bàn giao mẫu, ví dụ: nguyên vẹn còn nguyên niêm phong của Đoàn kiểm tra, hộp méo, hộp vỡ,…).

· Lượng mẫu giao.

· Các chỉ tiêu kiểm nghiệm.

· Các căn cứ đánh giá để xác định chỉ tiêu kiểm nghiệm.

· Các tài liệu đính kèm (ví dụ: biên bản lấy mẫu, các tiêu chuẩn quốc gia, …). Khi bàn giao mẫu và các chỉ tiêu kiểm nghiệm bên giao mẫu nên giao cả biên bản lấy mẫu cho bên nhận mẫu để bên nhận mẫu nắm rõ các thông tin về mẫu lấy và các thông tin liên quan.

· Các ghi chú khác cần thiết có thể ghi kèm theo.

Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được quyết định bởi bên giao mẫu (Trưởng đoàn kiểm tra). Các chỉ tiêu kiểm nghiệm được xác định trước hoặc sau khi lấy mẫu. Có thể lấy mẫu kiểm tra một số chỉ tiêu định trước để đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn của sản phẩm đối với chỉ tiêu đó. Cũng có thể lấy mẫu, sau đó lựa chọn một số chỉ tiêu điển hình để đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn của sản phẩm. Chỉ tiêu lựa chọn có thể căn cứ vào tình huống cụ thể: do yêu cầu của cơ quan quản lý, theo cảnh báo nguy cơ, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định hiện hành đối với sản phẩm cụ thể, theo khả năng có mối nguy phát hiện tại hiện trường và kinh nghiệm của đoàn kiểm tra. 

Mẫu lưu phải được bảo quản trong điều kiện khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát ở nhiệt độ và độ ẩm của không khí phù hợp với từng loại sản phẩm.

Căn cứ vào tình hình thực tế, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra quyết định thời gian lưu mẫu.

4.1.10. Một số lưu ý trong việc lấy mẫu

Lấy mẫu giữ vai trò quan trọng đối với độ tin cậy của kết quả phân tích. Do đó tất cả các khâu trong quá trình lấy mẫu đòi hỏi tuân theo đúng các quy định của pháp luật, các cơ sở khoa học. Mỗi bước trong quá trình từ khi chuẩn bị lấy mẫu tới khi gửi mẫu kiểm nghiệm và lưu mẫu đều có thể gây ra các sai số cho kết quả thí nghiệm như: Phương pháp lấy mẫu không phù hợp sẽ không đưa ra một dữ liệu đáng tin cậy. Không hiểu sự phân phối của lô sản phẩm sẽ dẫn đến lựa chọn sai phương pháp lấy mẫu và tạo ra các sai số lấy mẫu.

Các nhân tố như: lấy mẫu phi xác suất, quá trình bảo quản mẫu không đảm bảo gây ra sự thay đổi mẫu là nguyên nhân tạo ra các dữ liệu không đáng tin cậy. Vì vậy mẫu phải được bảo quản trong các loại bao bì có thể bảo vệ cho mẫu không bị các tác động của các yếu tố môi trường như độ ẩm, không khí, ánh sáng, nhiệt độ... cũng như các yếu tố khác như cơ học, vi sinh vật... có thể ảnh hưởng đến mẫu. Để bảo vệ mẫu không bị thay đổi về hàm lượng ẩm, phải chứa mẫu trong các bao bì kín. Với các mẫu nhạy ánh sáng, phải chứa trong các bao bì bằng thủy tinh tối màu, hoặc gói trong bao bì giấy nhôm. Các mẫu nhạy oxy phải được bảo quản trong môi trường ni-tơ hoặc khí trơ khác. Những mẫu không ổn định về mặt nhiệt độ cần phải bảo quản lạnh hoặc thậm chí lạnh đông, trừ các mẫu dạng nhũ tương không ổn định. Ngoài ra, có thể sử dụng các chất bảo quản như thủy ngân clorid, kali dicromat, cloroform (HgCl2, K2Cr2O7, CHCl3)… để khử trùng trong quá trình bảo quản một số loại mẫu thực phẩm nhất định.

Sai sót trong việc ghi nhãn mẫu cũng là một vấn đề. Nhãn mẫu phải được ghi rõ ràng, đủ các thông tin cần thiết để nhận biết trên bao bì chứa mẫu và không bị bong ra, mất đi hay hư hỏng trong quá trình bảo quản và vận chuyển mẫu. Ví dụ nước đá bảo quản trong bao bì bằng nhựa phải được ghi nhãn bằng loại mực không tan trong nước (để chữ không bị nhòe).

Nếu là mẫu dùng cho việc thanh tra nhà nước hay thực thi các quy định về pháp luật khác, bao bì chứa mẫu phải được niêm phong cẩn thận. Trên bao bì phải ghi ngày lấy mẫu và có tên, chữ ký, con dấu của cơ quan lấy mẫu. 

4.2. KỸ THUẬT LẤY MẪU THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT

4.2.1 Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong sản xuất, kinh doanh

a. Mục đích

- Xác định điều kiện đảm bảo ATTP của quá trình sản xuất nông sản thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Xác định chất lượng, ATTP của sản phẩm;

- Kiểm soát quá trình sản xuất.
b. Phạm vi áp dụng

- Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP áp dụng đối với các trường hợp thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm;

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng để tự kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

c. Nguyên tắc thực hiện

- Mẫu phải đảm bảo tính đại diện;

- Không làm ô nhiễm cho mẫu được lấy;

- Mẫu phải đủ khối lượng để phục vụ phân tích;

- Ghi chép đầy đủ các thông tin;

- Tất cả các mẫu được lấy phải được niêm phong, bảo quản, vận chuyển trong điều kiện phù hợp và chuyển đến Phòng kiểm nghiệm được chỉ định phân tích càng sớm, càng tốt.

d. Xác định số lượng mẫu

- Căn cứ loại sản phẩm, yêu cầu chỉ tiêu phân tích, tham chiếu kết luận để xác định số mẫu cần lấy; (Điều 7, TT 14/2011/BYT)

- Ngoài ra, tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra số lượng mẫu lấy có thể được tăng hay giảm và có thể được lấy theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, kiểm tra; (Phụ lục I, TT 14/2011/BYT)

- Số lượng mẫu được lấy phải bao gồm mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu (mẫu kiểm nghiệm là mẫu dùng để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu tại phòng kiểm nghiệm; mẫu lưu là mẫu có cùng đặc tính của mẫu kiểm nghiệm và được lưu tại cơ sở kiểm nghiệm, cơ sở được lấy mẫu hoặc cơ sở do trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ định). (Ghi chú, Phụ lục I, TT 14/2011/BYT)

e. Phương pháp và thao tác lấy mẫu rau tươi trên ruộng sản xuất 
e.1. Thời điểm lấy mẫu:

- Mẫu được lấy tại thời điểm đang thu hoạch, tránh thời gian nắng gắt hay đang mưa.

e.2. Cách tiến hành:
· Bước 1: Xác định số mẫu thử nghiệm tối thiểu và số mẫu đơn tối thiểu

· Trường hợp 1: Lô ruộng sản xuất do một hộ hoặc một doanh nghiệp quản lý:

- Lô ruộng sản xuất có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm

- Lô ruộng sản xuất có diện tích > 05 ha, phải chia thành nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm.

- Số mẫu đơn tối thiểu trên một mẫu thử nghiệm phụ thuộc vào loại rau và diện tích lô ruộng, cụ thể theo bảng sau:

Bảng 4.1. Số mẫu thử nghiệm tối thiểu và số mẫu đơn tối thiểu

	Loại rau
	Diện tích lô ruộng
	Số mẫu  thử nghiệm tối thiểu
	Số mẫu đơn tối thiểu trên một mẫu thử nghiệm

	Rau đã phân cỡ loại lớn (khối lượng
trung
bình
lớn
hơn
  250gr/đơn vị)

	≤ 05 ha
	01
	05

	
	≤ 0,1 ha
	01
	05

	Rau đã phân cỡ loại trung bình

và loại nhỏ (khối lượng trung bình <250gr/đơn vị)
	Từ 0,1 - 1,0 ha
	01
	Từ  05 - 08

	
	Từ 01  - 05 ha
	01
	Từ  08 - 12

	
	05 ha
	01
	Từ 12 - 16


· Trường hợp 2: Lô ruộng sản xuất do nhiều hộ quản lý (hợp tác xã, tổ hợp tác)

- Lô ruộng sản xuất có diện tích ≤ 05 ha: Mỗi lô lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm.

- Lô ruộng sản xuất có diện tích > 05 ha: phải phân thành nhiều nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ lấy 01 mẫu thử nghiệm.

- Số mẫu đơn tối thiểu cho một mẫu thử nghiệm phụ thuộc vào số hộ tham gia sản xuất trong lô ruộng đó (n).

- Số mẫu đơn tối thiểu = Số hộ lấy mẫu tối thiểu √n nhưng không được ít hơn 05 mẫu.

- Trường hợp lô ruộng do nhiều hộ quản lý nhưng không cùng điều kiện sản xuất thì phải lấy mẫu riêng của từng hộ và mẫu chỉ đại diện cho hộ sản xuất đó.

· Bước 2: Xác định cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu

Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu tùy thuộc vào loại rau, được quy định cụ thể ở bảng 2:

Bảng 4.2. Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu
	Nhóm rau
	Loại rau
	Bộ phận được lấy mẫu
	Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu

	Rau gia vị
	Mùi tây, rau húng, thì là, ngổ, tía tô, kinh giới…
	Phần ăn được
	0,5 kg

	Rau ăn lá
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại lớn, đơn vị có khối lượng trung bình >250 g (cải bắp, cải bao…)
	Phần ăn được (nguyên cây)
	10 cây

	
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại trung bình, đơn vị có khối lượng trung bình đạt từ 25 g đến 250 g (rau cải, ngọn rau bí, ngọn su su, cần tây, tỏi tây...)
	Phần ăn được
	2 kg

	
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại nhỏ, đơn vị có khối lượng trung bình <25 g (rau dền, mồng tơi, rau đay, rau ngót, cải cúc, rau muống, rau cần,…)
	Phần ăn được
	1 kg

	
	Xà lách cuộn, rau diếp, cải xoăn…
	Phần ăn được (nguyên cây)
	10 cây

	Rau ăn hoa
	Suplơ
	Phần ăn được (nguyên hoa)
	10 cây

	
	Hoa thiên lý…
	Phần ăn được
	0,5 kg

	Rau ăn quả
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại lớn, đơn vị có khối lượng trung bình >250 g (bí xanh, mướp, bầu, bí ngô, bí ngồi, dưa chuột, cà tím, su su, ngô ngọt, đậu bắp, cà chua…)
	Nguyên quả
	10 quả (bắp)

	
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại trung bình, đơn vị có khối lượng trung bình đạt từ 25 g đến 250 g (cà chua, ớt, cà pháo, dưa chuột…)
	Nguyên quả
	20 quả

(hay 1 kg)

	
	Đối với loại rau đã phân cỡ loại nhỏ, đơn vị có khối lượng trung bình <25 g (đậu rau các loại)
	Nguyên quả
	1 kg

	Rau ăn thân
	Su hào
	Nguyên củ
	10 củ

	
	Măng tây…
	Phần ăn được (nguyên cây)
	10 cây

(hay 1 kg)

	
	Củ cải, cà rốt, khoai tây, khoai sọ, củ hành tây, củ tỏi tây…
	Nguyên củ
	10 củ

(hay 1 kg)

	Rau ăn củ
	Hành củ, tỏi củ (tươi)
	Nguyên củ
	1 kg

	
	Hành lá, hẹ
	Phần ăn được (nguyên cây)
	1 kg

	Loại khác
	Rau mầm
	Phần ăn được (nguyên cây)
	0,5 kg

	
	Nấm thực phẩm các loại
	Phần ăn được (nguyên cây)
	0,5 kg

	–
	Rau quả phân cỡ loại rất lớn (>2 kg/đơn vị sản phẩm)
	–
	5 đơn vị


· Bước 3: Xác định cỡ mẫu đơn tối thiểu

Cỡ mẫu đơn tối thiểu của các loại rau, m, tính bằng kg hoặc cây, củ, quả, bắp theo công thức sau:

M = A/a*2k Trong đó:

A là cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu, tính bằng kg hoặc cây, củ, bắp; a là số mẫu đơn cần lấy;

k là số lần giản lược mẫu (k = 0 hoặc k = 1) khi:

K = 0: đối với loại rau cỡ lớn (> 250 gr/đơn vị) và không cần lưu mẫu.

K = 1: đối với các loại rau còn lại và cần lưu mẫu

· Bước 4: Xác định vị trí lấy mẫu đơn

· Đối với rau chưa thu hoạch còn nguyên vẹn trên cây

- Vị trí lấy mẫu đơn đối với rau chưa thu hoạch phụ thuộc vào diện tích, hình dạng lô ruộng sản xuất.

- Rau tươi đã phân cỡ loại lớn, đơn vị có khối lượng trung bình > 250 gr: Lấy mẫu đơn phân phối đều theo đường chéo hoặc hình zigzag 5 điểm

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 4.2. Lấy mẫu đơn phân phối đều theo đường chéo hoặc hình zigzag
- Rau tươi đã phân cỡ loại trung bình, đơn vị có khối lượng trung bình đạt từ 25 gr đến 250 gr và loại rau đã phân cỡ loại nhỏ, đơn vị có khối lượng trung bình nhỏ hơn 25 gr:

+ Lô ruộng sản xuất có hình dạng hẹp chạy dài: Lấy mẫu theo hình zigzag, số điểm lấy mẫu đơn tùy thuộc vào diện tích trồng;
+ Lô ruộng sản xuất có hình dạng cân đối: Lấy mẫu phân phối đều theo đường chéo, theo tuyến dọc hoặc theo tuyến ngang, số điểm lấy mẫu đơn tùy thuộc diện tích trồng.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 4.3. Lấy mẫu phân phối đều theo theo tuyến dọc hoặc theo tuyến ngang 
· Đối với rau đã thu hoạch nhưng còn nằm trên ruộng

- Rau thu hoạch xong được xếp thành đồng trên ruộng: Số mẫu đơn cũng được tính theo diện tích trồng, lấy theo phân bố đều ở các đống theo tỷ lệ tương ứng về khối lượng hay kích thước của đống rau. Các vị trí lẫy mẫu phải phân bố đều trong đống tại 03 lớp trên, giữa và đáy.

- Rau đã thu hoạch và đã được xếp vào vật chứa (bao, thùng, hộp, sọt,…) thì số mẫu được lấy theo TCVN5102:1990, cụ thể theo bảng 3:

Bảng 4.3: Số mẫu đơn, cách lấy mẫu đơn đối với rau đã thu hoạch, được xếp vào vật chứa

	Số vật chứa (bao, gói)
giống nhau
	Số mẫu đơn được lấy

(mỗi bao, gói lấy 01 mẫu đơn)

	≤ 100
	05

	101 đến 300
	07

	301 đến 500
	09

	501 đến 1000
	10

	>1000
	Từ 11 đến 15


· Bước 5: Xác định và lấy đơn vị mẫu

- Mỗi điểm lấy một mẫu đơn từ một hay nhiều cây sao cho đủ khối lượng hoặc số lượng mẫu đơn tối thiểu.

- Cây được lấy mẫu phải sinh trưởng bình thường, không dị dạng, không bị sâu bệnh gây hại và cách bờ tối thiểu 01 m, bỏ hàng ngoài cùng.

- Thao tác lấy đơn vị mẫu: Sử dụng găng tay bằng nilon hay chất dẻo loại dùng một lần, lấy mẫu nhẹ nhàng bằng tay, không làm dập nét rau. Mỗi mẫu đơn phải để riêng một túi rồi chuyển về tấm lượng mẫu. Tấm lượng mẫu phải khô sạch, không làm thay đổi tính chất vật lý, hóa học và hệ vi sinh vật của mẫu.

- Đối với rau ăn quả: quả được lấy đều ở phần thân và nhánh nhưng không lấy quả ngọn, quả gốc; ngắt cuống quả bằng tay nếu quả nhỏ hoặc dùng dụng cụ lấy mẫu thu lấy từng quả.
- Đối với rau ăn củ: Nhổ nhẹ nhàng từng củ lên khỏi mặt đất hoặc phải đào bới, lật đất thu cắt lấy từng củ.

- Trong trường hợp rau được lấy bị vấy bùn bẩn và ướt, nên sử dụng giấy mềm sạch lau chùi thật nhẹ nhàng đến khi sạch khô.

· Bước 6: Thiết lập mẫu thử nghiệm

- Hỗn hợp mẫu, giản lược mẫu được tiến hành trên tấm lược mẫu

- Đối với rau ăn quả, củ đã phân cỡ loại nhỏ: Đưa toàn bộ mẫu đơn vào tấm lược mẫu, trộn đều thành mẫu chung. Dàn mỏng, chia lượng mẫu chung thành 04 phần, lấy 02 phần đối diện dùng làm mẫu thử nghiệm. Phần còn lại dùng làm mẫu lưu.

- Đối với các loại rau ăn lá, rau ăn quả, củ đã phân cỡ loại trung bình và loại lớn, cần lưu mẫu: Lần lượt từng mẫu đơn được trộn đều, tách thành 02 (hay 04) phần, lấy 01 phần (hay 02 phần đối diện) dùng làm mẫu thử nghiệm. Phần còn lại dùng làm mẫu lưu.

- Đối với loại rau có khối lượng lớn và không cần lưu mẫu (k = 0) thì tấm lược mẫu chỉ là nơi hỗn hợp các mẫu đơn thành mẫu thử nghiệm.

f. Lấy mẫu quả tươi trên vườn sản xuất

f.1. Thời điểm lấy mẫu:

Mẫu được lấy tại thời điểm đang thu hoạch, tránh thời gian nắng gắt hay đang mưa

f.2. Cách tiến hành

· Bước 1: Xác định số mẫu thử nghiệm tối thiểu và số mẫu đơn tối thiểu

· Trường hợp 1: Lô vườn sản xuất do một hộ hoặc một doanh nghiệp quản lý:

- Lô vườn sản xuất có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm

- Lô vườn sản xuất có diện tích > 05 ha, phải chia thành nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm.

- Số mẫu đơn tối thiểu trên một mẫu thử nghiệm phụ thuộc vào loại rau và diện tích lô ruộng, cụ thể theo bảng 4.4.:

Bảng 4.4. Số mẫu thử nghiệm tối thiểu và số mẫu đơn tối thiểu

	Loại quả
	Diện tích
lô vườn sản xuất
	Số mẫu thử nghiệm tối thiểu
	Số mẫu đơn tối thiểu trên một mẫu thử nghiệm

	Quả có khối lượng lớn (≥ 0,5 kg)
	≤ 05 ha
	01
	05

	
	≤ 0,1 ha
	01
	05

	Quả có khối lượng vừa và nhỏ (<0,5 kg)
	Từ 0,1 ha

đến 1,0 ha
	01
	Từ 05 đến 06

	
	Từ 01 ha

đến 05 ha
	
	

	
	
	01
	Từ 06 đến 08

	
	05 ha
	01
	Từ 08 đến 09


· Trường hợp 2: Lô vườn sản xuất do nhiều hộ quản lý (hợp tác xã, tổ hợp tác)

- Lô vườn sản xuất có diện tích ≤ 05 ha: Mỗi lô lấy tối thiểu một mẫu thử nghiệm.

- Lô vườn sản xuất có diện tích > 05 ha: phải phân thành nhiều nhiều lô nhỏ có diện tích ≤ 05 ha, mỗi lô nhỏ lấy 01 mẫu thử nghiệm. Số mẫu đơn tối thiểu cho một mẫu thử nghiệm phụ thuộc vào số hộ tham gia sản xuất trong lô vườn đó (n).

- Số mẫu đơn tối thiểu = Số hộ lấy mẫu tối thiểu √n nhưng không được ít hơn 05 mẫu

- Trường hợp lô vườn do nhiều hộ quản lý nhưng không cùng điều kiện sản xuất thì phải lấy mẫu riêng của từng hộ và mẫu chỉ đại diện cho hộ sản xuất đó.

· Bước 2: Xác định cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu

Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu tùy thuộc vào loại quả, được quy định cụ thể ở bảng 4.5.:

Bảng 4.5. Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu

	Khối lượng quả
	Loại quả
	Dạng tự nhiên của mẫu ban đầu được lấy
	Cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu

	Cỡ rất lớn (> 500 g)
	Mít, sầu riêng, dừa …
	Cả đơn vị (quả)
	5 quả

	Cỡ lớn (lớn hơn 250 g đến 500 g)
	Đu đủ, bưởi, thanh long, dứa…
	Cả đơn vị (quả)
	2 kg (5 quả)

	Cỡ trung bình (lớn hơn 100 g đến 250 g)
	Táo tây, cam, lê, quýt, xoài, hồng chín, ổi, na, vú sữa, măng cụt…
	Cả đơn vị (quả)
	2 kg (10 quả)

	Cỡ nhỏ (lớn hơn 25 g đến 100 g)
	Mận, đào, hồng ngâm, táo nhỏ, khế, chanh…
	Cả đơn vị (quả)
	1 kg

	Cỡ rất nhỏ (nhỏ hơn 25 g)
	Mơ, dâu …
	Cả đơn vị (quả)
	1 kg

	Dạng chùm
	Nho
	Chùm hoặc 1 phần chùm quả
	10 chùm hoặc 10 phần chùm quả

	
	Vải, nhãn, chôm chôm…
	Cả đơn vị (quả)
	1 kg quả

	Dạng nải
	Chuối
	Cả đơn vị (quả)
	10 quả


Cỡ mẫu đơn tối thiểu của các loại quả, m, tính bằng kg hoặc quả theo công thức sau:

M = A/a*2k Trong đó:

A là cỡ mẫu phòng thử nghiệm tối thiểu, tính bằng kg hoặc quả a là số mẫu đơn cần lấy;

k là số lần giản lược mẫu (k = 0 hoặc k = 1) khi:

K = 0: đối với loại quả có khối lượng rất lớn (> 500 gr/đơn vị) và không cần lưu mẫu.

K = 1: đối với các loại quả còn lại và cần lưu mẫu.

· Bước 3: Xác định vị trí lẫy mẫu đơn

· Đối với quả chưa thu hoạch còn nguyên vẹn trên cây

Vị trí lấy mẫu đơn đối với quả chưa thu hoạch phụ thuộc vào diện tích, hình dạng lô vườn sản xuất.

- Quả tươi có khối lượng rất lớn (> 500g): Lấy mẫu đơn phân phối đều theo đường chéo hoặc hình zigzag 5 điểm.

- Quả có khối lượng ≤ 500g hoặc dạng chùm:

+ Lô vườn sản xuất có hình dạng hẹp chạy dài: Lấy mẫu theo hình zigzag, số điểm lấy mẫu đơn tùy thuộc vào diện tích trồng.

+ Lô vườn sản xuất có hình dạng cân đối: Lấy mẫu phân phối đều theo đường chéo, theo tuyến dọc hoặc theo tuyến ngang, số điểm lấy mẫu đơn cũng tùy thuộc vào diện tích trồng.

· Đối với quả đã thu hoạch nhưng còn nằm trên vườn

- Quả thu hoạch xong được xếp thành đống trên vườn: Số mẫu đơn cũng được tính theo diện tích trồng. Mẫu đơn được lấy phải phân bổ đều ở các đống theo tỷ lệ tương ứng về khối lượng hay kích thước của đổng quả. Các vị trí lấy mẫu phải phân bố đều trong đống tại 03 lớp trên, giữa và đáy.

- Quả đã thu hoạch và đã được xếp vào vật chưa (bao, thùng, hộp, sọt, …) thì số mẫu được lấy theo TCVN 5102:1990

· Bước 4: Xác định và lấy đơn vị mẫu

Mỗi điểm lấy một mẫu đơn từ 01 cây đến 03 cây, tùy thuộc vào từng loại cây:

- Cây tán rộng, nhiều quả hay quả có khối lượng lớn: Lấy mỗi điểm từ 01 cây đến 02 cây;

- Cây ít quả hay quả nhỏ: Mỗi điểm có thể lấy mẫu của từ 02 cây đến 03 cây.

- Cây được lấy mẫu phải sinh trưởng bình thường; loại bỏ cây quá xấu, sâu bệnh gây hại nặng, quá ít quả; không lấy quả thuộc cây nằm ở hàng ngoài cùng của lô vườn sản xuất. Quả được lấy mẫu có độ chín đồng đều, không bị sâu bệnh, không thối dập, không dị dạng.

- Vị trí quả lấy mẫu: Tùy thuộc vào loại cây ăn quả, thông thường quả được lấy nằm ở 4 hướng của tầng tán (cao, thấp và giữa) ước lượng theo tỷ lệ quả hiện có trên cây, không lấy quả ở cành ngọn và cành quá thấp so với mặt đất.

Ví dụ: Đối với quả nằm trên thân cây (mít, đu đủ, ..) thì lấy quả ở phần giữa thân. Đối với chuối nguyên buồng, mẫu được lấy từ các nải thuộc phần trên, phần giữa và phần dưới của buồng (trừ nải ở trên cùng và nải ở dưới cùng).

Trong trường hợp quả được lấy bị vấy bùn bẩn và ướt, nên sử dụng giấy mềm sạch lau chùi thật nhẹ nhàng đến khi quả sạch khô.

· Bước 5: Thiết lập mẫu thử nghiệm

- Hỗn hợp mẫu, giản lược mẫu được tiến hành trên tấm lược mẫu.

- Đối với loại quả có khối lượng nhỏ (< 100gr): Đưa toàn bộ mẫu đơn vào tấm lược mẫu, trộn đều thành mẫu chung. Dàn mỏng, chia lượng mẫu chung thành 04 phần, lấy 02 phần đối diện dùng làm mẫu thử nghiệm. Phần còn lại dùng làm mẫu lưu.

- Đối với các loại quả có khối lượng vừa và lớn (> 250 gr), cần lưu mẫu: đưa toàn bộ mẫu đơn vào tấm lược mẫu thành mẫu chung. Chia, tách ngẫu nhiên mẫu chung thành 02 phần; lấy một phần dùng làm mẫu thử nghiệm. Phần còn lại dùng làm mẫu lưu.

- Đối với loại quả có khối lượng rất lớn (> 500 gr) và không cần lưu mẫu (k = 0) thì tấm lược mẫu chỉ là nơi hỗn hợp các mẫu đơn thành mẫu thử nghiệm.

4.2.2 Lấy mẫu rau, quả tươi tại chợ đầu mối
a. Lấy mẫu rau, quả tươi 
· Bước 1: Người lấy mẫu chuẩn bị/ được cung cấp đầy đủ các điều kiện để thực hiện lấy mẫu.

· Bước 2: Xác định vị trí lấy đơn vị mẫu

Căn cứ kế hoạch lấy mẫu đã được phê duyệt, người lấy mẫu xác định vị trí lấy các đơn vị mẫu để tạo mẫu ban đầu. Cách xác định như sau:

- Xác định lô hàng để thực hiện lấy mẫu: Người lấy mẫu đề nghị hộ bán hàng cung cấp thông tin để xác định nguồn gốc và khối lượng của các lô hàng đang được bày bán. Trên cơ sở đó, người lấy mẫu quyết định lựa chọn lô hàng để thực hiện lấy các đơn vị mẫu.

- Vị trí các đơn vị mẫu phân bố ở phía trên, giữa và phía dưới của lô hàng.

· Bước 3: Thực hiện lấy các đơn vị mẫu, mẫu ban đầu, mẫu chung, mẫu kiểm nghiệm.

- Trước khi lấy các đơn vị mẫu, người lấy mẫu thực hiện các thao tác sau:

+ Viết thông tin về mẫu vào nhãn nhận diện, sau đó dán nhãn mẫu vào túi PE chứa mẫu.

+ Đeo găng tay sạch.

- Lấy các đơn vị mẫu, mẫu ban đầu như sau:

+ Trường hợp sản phẩm rau quả tươi được xếp thành đống: lấy ít nhất 03 đơn vị mẫu trong mỗi đống để tạo mẫu ban đầu, mẫu chung. Khối lượng mẫu chung phải bằng 02 lần khối lượng mẫu kiểm nghiệm.

+ Trường hợp sản phẩm rau, quả được bao gói (túi PE, thùng carton): lấy ngẫu nhiên theo bảng 6:

Bảng 4.6. Lấy mẫu tại chợ đầu mối

	Số bao gói giống nhau trong lô sản phẩm
	Số bao gói được lấy

mỗi bao gói là 01 mẫu ban đầu

	Đến 100
	05

	101 đến 300
	07

	301 đến 500
	09

	501 đến 1000
	10

	>1000
	Từ 11 đến 15


- Tạo mẫu kiểm nghiệm: Sau khi tạo mẫu chung, người lấy mẫu thực hiện trộn lẫn sản phẩm với nhau và chia đều để tạo mẫu kiểm nghiệm. Khối lượng mẫu kiểm nghiệm theo bảng 4.7.

Bảng 4.7. Tạo mẫu kiểm nghiệm

	Khối lượng của lô (kg) 
hay tổng số bó trong lô
	Tổng số khối lượng của mẫu sơ cấp (kg) 
hay tổng số bó được lấy

	Đến 200

201 đến 500

501 đến 1000

1001 đến 5000

trên 5000
	10

20

30

60

Ít nhất là 100


b. Lấy mẫu sản phẩm ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền

· Bước 1: Người lấy mẫu chuẩn bị/ được cung cấp đầy đủ các điều kiện để thực hiện lấy mẫu.

· Bước 2: Xác định vị trí lấy đơn vị mẫu

Căn cứ kế hoạch lấy mẫu đã được phê duyệt, người lấy mẫu xác định vị trí lấy các đơn vị mẫu để tạo mẫu ban đầu. Cách xác định như sau:

- Xác định lô hàng để thực hiện lấy mẫu: Người lấy mẫu đề nghị hộ bán hàng cung cấp thông tin để xác định nguồn gốc và khối lượng của các lô hàng đang được bày bán. Trên cơ sở đó, người lấy mẫu quyết định lựa chọn các bao sản phẩm để thực hiện lấy các đơn vị mẫu.

- Vị trí các đơn vị mẫu phân bố ở phía trên, giữa và phía dưới của bao sản phẩm.

· Bước 3: Thực hiện lấy các đơn vị mẫu, mẫu ban đầu, mẫu chung, mẫu kiểm nghiệm.

- Trước khi lấy các đơn vị mẫu, người lấy mẫu thực hiện các thao tác sau:

+ Viết thông tin về mẫu vào nhãn nhận diện, sau đó dán nhãn mẫu vào túi PE chứa mẫu.

+ Đeo găng tay sạch.

- Lấy các đơn vị mẫu từ các phần khác nhau của bao (đỉnh, giữa và đáy) bằng xiên lấy mẫu trong bao/túi với số lượng bao qui định theo bảng dưới đây để tạo mẫu ban đầu:

Bảng 4.8. Tạo mẫu ban đầu

	Số bao trong lô hàng
	Số bao được lấy mẫu

	Đến 10 bao
	Từng bao

	Từ 10 bao đến 100 bao
	Lấy ngẫu nhiên 10 bao

	Trên 100 bao
	Lấy phần nguyên căn bậc 2 của tổng số bao


- Tạo mẫu kiểm nghiệm:

+ Các mẫu ban đầu sau khi được lấy từ lô sản phẩm được tập hợp lại, trộn đều và rút gọn mẫu bằng phương pháp chia tư như sau:

+ Đổ sản phẩm vào hình nón, sau đó gạt bằng đỉnh của đống gạo và chia thành 04 phần đều nhau; loại bỏ 02 phần đối diện, lấy 02 phần còn lại trộn đều và lặp lại cách chia như trên đến khi mẫu có đủ khối lượng theo yêu cầu. Khối lượng mẫu kiểm nghiệm tối thiểu 01 kg.
4.3. KỸ THUẬT LẤY MẪU THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT

4.3.1. Kỹ thuật lấy mẫu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật

a. Mục đích:

Nội dung này hướng dẫn quy trình lấy mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản có nguồn gốc động vật.

b. Phạm vi áp dụng:

Nội dung này hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ, chế biến, chợ đầu mối đối với các sản phẩm nông sản có nguồn gốc động vật, bao gồm: thịt gia súc, gia cầm tươi sống.

c. Nguyên tắc thực hiện:

- Mẫu phải đảm bảo tính đại diện;

- Không làm ô nhiễm cho mẫu được lấy;

- Mẫu phải đủ khối lượng để phục vụ phân tích;

- Ghi chép đầy đủ các thông tin;

- Tất cả các mẫu được lấy phải được niêm phong, bảo quản, vận chuyển trong điều kiện phù hợp và chuyển đến Phòng kiểm nghiệm được chỉ định phân tích càng sớm, càng tốt.

d. Xác định số lượng mẫu

- Căn cứ loại sản phẩm, yêu cầu chỉ tiêu phân tích, tham chiếu kết luận để xác định số mẫu cần lấy; (Điều 7, TT 14/2011/BYT)
- Ngoài ra, tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra số lượng mẫu lấy có thể được tăng hay giảm và có thể được lấy theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, kiểm tra; (Phụ lục I, TT 14/2011/BYT)
- Số lượng mẫu được lấy phải bao gồm mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu (mẫu kiểm nghiệm là mẫu dùng để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu tại phòng kiểm nghiệm; mẫu lưu là mẫu có cùng đặc tính của mẫu kiểm nghiệm và được lưu tại cơ sở kiểm nghiệm, cơ sở được lấy mẫu hoặc cơ sở do trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra chỉ định). (Ghi chú, Phụ lục I, TT 14/2011/BYT)
e. Phương pháp và thao tác lấy mẫu thực phẩm có nguồn gốc động vật tại cơ sở giết mổ, pha lọc, sơ chế, bảo quản

e.1. Phương pháp lấy mẫu (QCVN 01-04:2009/BNNPTNT)

Bảng 4.9. Các phương pháp lấy mẫu động vật

	Phương pháp
	            Cắt
	            Lau
	Rửa toàn bộ thân thịt

	Đối tượng
	Bò, lợn, gia cầm
	Bò, Lợn, Ngựa, Dê, cừu, Ngỗng, Gà tây
	Gà, Gà tây, Vịt, Ngỗng, Chim bồ câu, Chim cút.

	Chỉ tiêu
	Kiểm tra chỉ tiêu vi sinh, tồn dư
	Kiểm tra chỉ tiêu vi sinh
	Kiểm tra chỉ  tiêu vi sinh


e.2. Cách tiến hành lấy mẫu bằng phương pháp cắt

- Chuẩn bị dụng cụ:

· Etanol 70%/ Bông thấm nước có tẩm Etanol 70% đựng trong chai;

· Dụng cụ khoan hoặc cắt (dao, kéo) vô trùng;

· Túi bằng chất dẻo vô trùng hoặc túi dùng để để pha loãng và đồng nhất mẫu;

· Găng tay vô trùng, áo bảo hộ;

· Thùng xốp bảo quản mẫu với túi đá lạnh.

- Cách tiến hành:
· Bước 1: Lấy mẫu thân thịt

· Chọn ngẫu nhiên tối thiểu 5 thân thịt (hoặc 5 nửa thân thịt từ 5 thân thịt khác nhau) cho một lần lấy mẫu;

· Sử dụng dụng cụ khoan hoặc cắt vô trùng khoan (cắt) miếng mô mỏng, diện tích 5cm2 và độ dày tối đa 5mm tại bốn vị trí đã xác định trên mặt ngoài một nửa thân thịt. Tổng diện tích cắt từ 20cm2 đến 25cm2 tương đương 20g đến 30g thịt. (đối với lợn lấy ở mông, lưng, ngực, má. Trâu bò lấy ở vị trí mông, sườn, ức, cổ);

· Bước 2: Gộp các miếng mô vừa cắt thành một mẫu, cho vào túi đựng mẫu vô trùng hoặc đựng trong túi dùng để pha loãng và đồng nhất mẫu.

· Bước 3: Lấy mẫu thịt mảnh

· Sử dụng dụng cụ cắt chuyên dụng để lấy từ 10g đến 20g thịt trên các mặt cắt khác nhau. Gộp các miếng mô vừa cắt thành một mẫu, cho vào túi đựng mẫu vô trùng hoặc đựng trong túi dùng để pha loãng và đồng nhất mẫu.

· Bước 4: Lấy mẫu gia cầm

· Chọn ngẫu nhiên tối thiểu 15 thân thịt cho một lần lấy mẫu. Nếu thân thịt có da cổ thì cắt khoảng 4cm da cổ (tương đương khoảng 10g/thân thịt (chú ý không cắt chỗ da nơi cắt tiết). Gộp 3 miếng da cổ từ 3 thân thịt vừa cắt thành một mẫu, cho vào túi đựng mẫu vô trùng hoặc đựng trong túi dùng để pha loãng và đồng nhất mẫu. Nếu thân thịt không có da cổ thì dùng phương pháp cắt miếng da, khoảng 25g bằng dụng cụ khoan (cắt) vô trùng tại 3 vị trí: cổ, giáp hậu môn và lưng.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Hình 4.4. Vị trí cắt lấy mẫu

Bảng 4.10. Vị trí cắt lấy mẫu trên từng đối tượng
	Đối tượng
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1 hoặc ½ thân thịt lợn
	Má
	Ngực
	Lưng
	Mông

	1 hoặc ½ thân thịt trâu, bò
	Cổ
	ức
	Sườn
	Mông

	Thịt mảnh
	Phụ thuộc vào loại thịt mảnh
	Khác vị trí 1, 3, 4
	Khác vị trí 1, 2, 4
	Khác vị trí 1, 2, 3

	Thịt gia cầm có da cổ
	Da cổ (chú ý không cắt chỗ da bị cắt tiết)
	
	
	

	Thịt gia cầm không có da cổ
	Cổ
	Giáp hậu môn
	Lưng
	


e.3. Lấy mẫu bằng phương pháp lau (quệt) bề mặt thân thịt gia súc (QCVN 01-04:2009/BNNPTNT, TCVN 4833-1:2002)

- Chuẩn bị dụng cụ

· Găng tay, áo bảo hộ;

· Cồn và bông thấm nước;

· Kẹp bằng thép không rỉ, dao, kéo;

· Dụng cụ làm lạnh;

· Hộp đựng miếng gạc vô trùng (cần 4 miếng /1 thân thịt);

· Khuôn lấy mẫu vô trùng, kích thước 10cmx10cm;

· Túi vô trùng chứa mẫu thịt dung tích 500 -1000g;

- Cách tiến hành:
· Bước 1: chuẩn bị dụng cụ cần thiết trước khi lấy mẫu;

· Bước 2: Dán tem ghi ký hiệu mẫu;

· Bước 3: Đeo găng tay trước khi bắt đầu thao tác lấy mẫu;

· Bước 4: Lau khuôn lấy mẫu bằng bông cồn, đốt qua lửa đèn cồn, để nguội;

· Bước 5: Dùng kẹp vô trùng gắp miếng gạc trong hộp, lau thân thịt phía trong khuôn lấy mẫu theo chiều dọc chiều dọc, ngang, chéo, mỗi chiều 10 lần, không ít hơn 20 giây;

· Bước 6: Mở ống đựng dung dịch pepton cho miếng gạc vừa lau vào, vặn chặt nắp ống.

- Vị trí lau lấy mẫu

Bảng 4.11. Vị trí lau mẫu trên từng đối tượng
	Đối tượng
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4

	1 hoặc ½ thân thịt lợn
	Má
	Ngực
	Lưng
	Mông

	1 hoặc ½ thân thịt trâu, bò
	Cổ
	ức
	Sườn
	Mông


e.4. Lấy mẫu bằng phương pháp rửa thân thịt gia cầm (QCVN 01- 04:2009/BNNPTNT, TCVN 4833-1:2002)

- Chuẩn bị dụng cụ:
· Dung dịch pha loãng nước muối pepton (0,1% pepton + 0,85% NaCl) vô trùng. Phân phối vào các chai vô trùng với lượng 100ml;

· Túi bằng chất dẻo vô trùng;

· Etanol 70%/ Bông thấm nước có tẩm Etanol 70% đựng trong chai;

· Găng tay vô trùng;

· Thùng xốp bảo quản mẫu với túi đá lạnh.

- Cách tiến hành

· Cho toàn bộ hoặc một nửa thân thịt gia cầm vào túi bằng chất dẻo vô trùng;

· Cho thêm 100ml dung dịch pha loãng nước muối pepton vô trùng vào túi, buộc chặt miệng túi, rồi bóp khoảng 2 đến 3 phút sao cho dung dịch rửa hết toàn bộ thân thịt.

e.5. Lấy mẫu thịt xay

- Chuẩn bị dụng cụ

· Túi bằng chất dẻo vô trùng;

· Găng tay vô trùng;

· Thùng xốp bảo quản mẫu với túi đá lạnh.

- Cách tiến hành

· Đeo găng tay vô trùng;

· Lộn ngược túi lấy mẫu;

· Lấy khoảng 100g thịt.

4.3.2. Phương pháp và thao tác lấy mẫu tại siêu thị và chợ 
a. Chuẩn bị dụng cụ

- Etanol 70%/ bông thấm nước có tẩm Etanol 70% đựng trong chai;

- Dụng cụ khoan hoặc cắt vô trùng;

- Túi bằng chất dẻo vô trùng hoặc túi dùng để pha loãng và đồng nhất mẫu;

- Găng tay vô trùng;

- Thùng xốp bảo quản mẫu với túi đá lạnh.

b. Cách tiến hành

b.1. Đối với lấy mẫu tại hộ hoặc quầy kinh doanh tại chợ

- Chọn ngẫu nhiên mẫu thịt pha lọc ở 3 đến 5 hộ hoặc quầy kinh doanh, tại mỗi hộ lấy mẫu bằng cách cắt tại các mặt cắt khác nhau của miếng thịt, mỗi vị trí cắt khoảng 20g;

- Gộp các miếng mô vừa cắt thành một mẫu, cho vào túi đựng mẫu vô trùng hoặc đựng trong túi dùng để pha loãng và đồng nhất mẫu;

- Mẫu thịt xay: lộn ngược túi lấy mẫu, lấy khoảng 100 g.

b.2. Đối với lấy mẫu tại siêu thị

Nếu thịt được bao gói thì lấy cả một đơn vị đóng gói. Nếu không đóng gói, lấy mẫu bằng phương pháp cắt đối với thịt pha lọc và lấy mẫu thịt xay như tại chợ.

b.3. Thao tác thực hiện

· Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ vật liệu và dụng cụ trước khi thực hiện việc lấy mẫu, đeo găng tay đã được vô trùng;

· Bước 2: Dán tem ghi ký hiệu mẫu;

· Bước 3: Lựa chọn xác định các súc thịt lấy mẫu;

· Bước 4: Cắt 100 – 200g thịt từ các súc thịt đã được lựa chọn;

· Bước 5: Cho miếng mô vừa cắt vào túi vô trùng bằng chất dẻo, đóng miệng túi. Cho mẫu vào trong thùng quản;

· Bước 6: Lặp lại bước 4 và 5 trên các mảnh thịt khác. Một mẫu lấy từ 5 mảnh thịt khác nhau.

c. Phương pháp bảo quản và vận chuyển

- Bảo quản: mẫu được bảo quản trong các hộp hoặc thùng xốp có đá khô. Chú ý tránh để các mẫu đông lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với các khối đá đông lạnh. Mẫu được bảo quản tối đa 24h.

- Vận chuyển: mẫu được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến phòng thử nghiệm và được xử lý trong vòng 1h sau khi lấy mẫu.

4.4. KỸ THUẬT LẤY MẪU THỦY SẢN

4.4.1. Mục đích, phạm vi, đối tượng, lấy mẫu

a. Mục đích lấy mẫu

- Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra: Việc lấy mẫu là nhằm thẩm tra hiệu quả hoạt động tự kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản được thanh tra, kiểm tra.

- Trong chương trình giám sát quốc gia về an toàn thực phẩm: Việc lấy mẫu là nhằm giám sát an toàn thực phẩm của nguyên liệu thủy sản, sản phẩm thủy sản.

b. Phạm vi lấy mẫu

Tùy theo mục đích lấy mẫu, phạm vi lấy mẫu có thể bao gồm:

· Lấy mẫu trong quá trình sản xuất (tại cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản);

· Lấy mẫu lưu thông trên thị trường (tại cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy sản);

· Lấy mẫu trong quá trình nuôi (vùng nuôi/vùng thu hoạch thủy sản).

c. Đối tượng lấy mẫu

Tùy theo mục đích lấy mẫu, đối tượng lấy mẫu có thể bao gồm:

· Thủy sản và sản phẩm thủy sản (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

· Nước và nước đá dùng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản.

· Các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thủy sản (tay công nhân, bề mặt dụng cụ, trang thiết bị dùng trong sản xuất thủy sản).

4.4.2. Phương pháp lấy mẫu lô hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản
a. Chuẩn bị lấy mẫu:

Thu thập thông tin, xem xét, đánh giá để chỉ định lấy mẫu (vị trí lấy mẫu, số mẫu cần lấy) đảm bảo tính đại diện cao và đúng theo qui định của Việt Nam.

Nhận diện và phân tích tất cả các yếu tố, các điều kiện có liên quan đến khả năng làm mất ATTP, từ khâu sản xuất nguyên liệu đến thành phẩm.

Xem xét mối quan hệ hữu cơ giữa các yếu tố có liên quan.

- Chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu:

· Bình xịt cồn; dao, kẹp/thìa; găng tay vô trùng; túi PE đựng mẫu hoặc dụng cụ chứa phù hợp;

· Cân có độ chia phù hợp;

· Băng keo trong/dây buộc/dụng cụ bấm ghim,…

· Bút ghi nhãn (không nhòe); nhãn mẫu,...

· Các dụng cụ khác cần thiết (thùng bảo quản,…).

b. Phương pháp lấy mẫu:

b.1. Quy trình thực hành lấy mẫu:

· Bước 1: Viết thông tin về mẫu vào nhãn nhận diện, sau đó dán nhãn mẫu vào túi PE chứa mẫu;

· Bước 2: Khử trùng tay nhân viên lấy mẫu; đeo găng tay;

· Bước 3: Dùng kẹp/thìa vô trùng lấy mẫu ban đầu.

· Bước 4: Gộp các mẫu ban đầu thành mẫu chung.

· Bước 5: Từ mẫu chung, lấy một phần khối lượng hoặc một số đơn vị bao gói để lập mẫu trung bình

· Bước 6: Lấy mẫu kiểm nghiệm: Từ mẫu trung bình một khối lượng đủ để phân tích các chỉ tiêu chỉ định cho vào túi PE vô trùng/dụng cụ chứa mẫu.

· Bước 7: Bấm miệng túi PE/đậy nắp kín dụng cụ chứa mẫu.

· Bước 8: Niêm phong mẫu; cho mẫu vào thùng bảo quản; dán kín miệng thùng.

· Bước 9: Ghi biên bản lấy mẫu.

b.2. Lấy mẫu ban đầu, mẫu chung, mẫu trung bình, mẫu kiểm nghiệm, mẫu lưu (nếu có):
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Hình 4.5. Sơ đồ lấy mẫu (theo TCVN 5276 – 90: Thủy sản - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu)
Lấy mẫu ban đầu:

- Với lô hàng bao gói:
+ Lô hàng bao gói các sản phẩm dạng rời, bột, sợi...nếu điều kiện cho phép, mẫu ban đầu được lấy ở các vị trí khác nhau trong bao.

+ Với các sản phẩm dạng lỏng, sệt, mẫu ban đầu được lấy tại một vị trí trong đơn vị bao gói sau khi đã khuấy đều.

+ Với các đơn vị bao gói nhỏ của sản phẩm dạng lỏng (lọ, chai) có thể lấy ngẫu nhiên các đơn vị bao gói làm mẫu ban đầu.

- Với lô hàng rời: Lấy các mẫu ban đầu tại 5 vị trí trên đường chéo của mặt phẳng của lô.

- Số lượng mẫu ban đầu:

Bảng 4.12. Số lượng mẫu ban đầu đối với thủy sản đông lạnh, thủy sản khô
	TT
	Số kiện sản phẩm trong lô
	Số kiện lấy mẫu

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
	Dưới 100

101 đến 300

301 đến 500

501 đến 700

701 đến 1000

1001 đến 2000

2001 đến 3000

3001 đến 5000

5001 đến 10.000

10.001 đến 20.000

20.001 đến 50.000 
Trên 50.000
	5

10

15

20

25

30

40

50

75

110

150

200


Bảng 4.13. Số lượng mẫu ban đầu đối với nước mắm (theo TCVN 5107-93)

	Quy mô lô hàng
	Số mẫu ban đầu

	> 3000lít/đơn vị chứa
	1 mẫu/đơn vị chứa

	1000-3000lít/đơn vị chứa
	Trung bình tất cả các đơn vị chứa

	100-1000lít/đơn vị chứa
	10% số đơn vị chứa nhưng không nhỏ hơn 6

	<100 lít/đơn vị chứa
	5% số đơn vị chứa nhưng không nhỏ hơn 15


Trường hợp số đơn vị chứa trong nhóm nhỏ hơn số đơn vị chỉ định lấy mẫu (6 và 15) thì lấy mẫu ở tất cả các đơn vị chứa; đơn vị chứa có dung tích nhỏ (chai 650 ml) nhưng số lượng lại lớn thì mẫu ban đầu lấy nguyên chai với tỉ lệ 0.5% đến 1% số đơn vị chứa của lô đó.

Lưu ý: Khi lấy mẫu phải khuấy đảo đều và lấy ở nhiều điểm khác nhau, khối lượng mẫu ban đầu bằng 1% khối lượng nước mắm có trong đơn vị chứa đó. Tập trung mẫu đã lấy vào một dụng cụ khô sạch, khuấy đều rồi lấy 2000ml làm mẫu trung bình. Trường hợp không đủ 2000ml thì nâng tỉ lệ mẫu lấy trong các đơn vị chỉ định lên cho đủ 2000ml.

Bảng 4.14. Số lượng mẫu ban đầu Đối với lô hàng đồ hộp (tham khảo TCVN 4409-87)
	Trọng lượng tịnh của hộp
	
	Số mẫu (n)

	Nhỏ hơn 1 kg
	Từ 1 đến 4,5 kg
	Lớn hơn 4,5 kg
	

	Dưới 4.800 hộp

Từ 4.801 – 24.000 hộp

Trên 24.000 hộp
	Dưới 2.400 hộp

Từ 2.401 –15,000 hộp

Trên 15.000 hộp
	Dưới 600 hộp

Từ 601 –2.000 hộp

Trên 2.000 hộp
	6

13

21


Lưu ý: Chỉ được lấy mẫu ở những lô hàng đã qua bảo ôn. Mỗi mẫu ban đầu là một hộp.

Đối với lô hàng tươi, sống: Tương tự như lấy mẫu lô hàng thủy sản đông lạnh và thủy sản khô.

Đối với các lô hàng thủy sản dạng lỏng, sệt khác (sản phẩm thủy sản dạng mắm,…): Lấy mẫu tương tự như lô hàng nước mắm.

· Lập mẫu chung:

Gộp tất cả các mẫu ban đầu đã lấy được để lập mẫu chung của lô hàng. Trộn kỹ các sản phẩm trong mẫu chung (nếu điều kiện của sản phẩm cho phép).

· Lấy mẫu trung bình:

Từ mẫu chung, lấy một phần khối lượng hoặc một số đơn vị bao gói để lập mẫu trung bình. Số lượng mẫu trung bình tuỳ thuộc ở mục đích lấy mẫu, tuy nhiên phải đủ để lấy mẫu kiểm nghiệm và mẫu lưu (nếu có).

Trong đó lưu ý:

Với sản phẩm dạng lỏng, sệt: Sau khi đã trộn kỹ mẫu chung, rút ra một lượng nhất định (theo qui định của mỗi sản phẩm cụ thể).

Với các sản phẩm dạng bột, sợi, mảnh nhỏ: Có thể phân mẫu theo nguyên tắc đường chéo. Trường hợp hàng không bao gói mà có thể trộn đều mẫu chung thì có thể lấy tương tự như sản phẩm dạng lỏng, sệt.

Với các dạng khác (sản phẩm lớn,…): Rút gọn mẫu chung thành mẫu trung bình theo nguyên tắc ngẫu nhiên.

Đối với các lô hàng có bao gói, các mẫu trung bình này được dùng để kiểm tra ngoại quan (tình trạng bao bì, quy cách bao gói,…).

· Lấy mẫu kiểm nghiệm, mẫu lưu:

Từ mẫu trung bình, lấy một phần khối lượng hoặc một số đơn vị bao gói để cho các mục đích sau:

Sử dụng để phân tích cảm quan (mùi, vị, trạng thái kết cấu, khối lượng tịnh,…);

Sử dụng để đưa về phòng kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm (mẫu phân tích). Số lượng mẫu phân tích phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế (Quyết định 46/2007/QĐ-BYT; QCVN 8-1:2011/BYT, 8-2:2011/BYT, 8-3:2012/BYT;…).

Sử dụng để lưu (trong trường hợp thanh tra, kiểm tra cần có mẫu lưu).

Mẫu lưu phải đồng nhất hoặc giống mẫu phân tích.

Khối lượng mẫu phân tích (và mẫu lưu – nếu có) phải đủ để phân tích tất cả các chỉ tiêu chỉ định phân tích theo quy định của phòng kiểm nghiệm được chỉ định (mỗi chỉ tiêu có thể có nhiều phương pháp phân tích khác nhau và cần khối lượng mẫu khác nhau).

Lưu ý: Tăng thêm khối lượng mẫu nếu mẫu được gửi cho nhiều phòng kiểm nghiệm khác nhau. Trường hợp sản phẩm có bao gói lớn hơn khối lượng mẫu cần lấy thì có thể sử dụng dụng cụ phù hợp để tách lấy một phần làm mẫu phân tích và/hoặc mẫu lưu.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Hãy trình bày nguyên tắc chung trong lấy mẫu thực phẩm phục vụ quá trình thanh tra ATTP?

2. Hãy trình bày kỹ thuật lấy mẫu rau quả tươi trên đồng ruộng?

3. Hãy trình bày kỹ thuật lấy mẫu gia súc, gia cầm trong lò mổ?

4. Hãy trình bày kỹ thuật lấy mẫu lô hàng thủy sản?
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PHỤ LỤC
Phụ lục I: Các biểu mẫu liên quan trong hoạt động thanh tra (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

Mẫu số 01
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(1) …………….……….…              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2) …………………..……                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                              

Số:         /QĐ -  .….(3)                                        ………., ngày….tháng…..năm  .....…
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh tra...................................…(4).


………………………………………….......(5)

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ …………………………………..……………………………………..(6);

Căn cứ …………………………………..……………………………………..(7);

Xét đề nghị của  …………………………………………………….………..(8), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra ……………………………..…………………….……………....(9); 

Thời hạn thanh tra là …. ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây: 


1.………..…….. ………..………………………………………....,Trưởng Đoàn;


2. …………….…………………..………………..…, Phó trưởng Đoàn (nếu có);


3. …………..……………….. ………………………..…………...…, thành viên;


………………………………………………………………..……………………

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ .................................................................(10)

Điều 4. Các ông (bà) …………………………(11), các ông (bà) có tên tại Điều 2 và…............................(12) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:                                                                   …………………..…………(5)

   - ………(1);

   - Như Điều 4;                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   - Lưu: .....

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có)

(2)  Tên cơ quan ra quyết định.  

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định. 

(4) Tên cuộc thanh tra 

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(7) Chương trình kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo chương trình kế hoạch); tên văn bản chỉ đạo hoặc quyết định của người có thẩm quyền (đối với cuộc thanh tra đột xuất)

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(9) Thanh tra về việc gì? Đối với cơ quan, đơn vị nào? (Ví dụ: Thanh tra về việc thực hiện Quy chế tuyển sinh của Sở Giáo dục tỉnh A)

(10) Nêu các nội dung cần thanh tra kèm theo niên độ thanh tra (nếu có)

(11) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc thanh tra.

(12) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân là đối tượng của cuộc thanh tra

Mẫu số: 02

(1)…………….……….                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..…                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                          

    Số:        /QĐ - …. (3)
                    
                ....…, ngày….tháng…..năm  .....…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi Trưởng đoàn thanh tra


………………………………………. (4)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số….. ngày…. tháng…. năm…. của ……………(4)  về……………………………………………………….(6);

Xét đề nghị…………..……………………………(7),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà) …………………....(8), chức vụ ……. làm Trưởng đoàn thanh tra thay ông (bà)…………..……..…….(9), chức vụ…….. kể từ ngày…../…../… 

Điều 2. ông (bà) …………….……………(9) có trách nhiệm bàn giao công việc cho………………….(8) trước ngày…./…./….

Điều 3. Các ông (bà) (8), (9), và (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:                                                                      ………………………….(4)                                                       

   - Như  Điều 3;   

   -  Lưu: …..                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan  ra quyết định.  

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.  

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành Trưởng đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phụ trách công tác Tổ chức cán bộ.

(8) Họ tên của người được cử làm Trưởng đoàn thanh tra.

(9) Họ tên  của người thôi không làm Trưởng đoàn thanh tra.

(10) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra. 

Mẫu số: 03

(1)…………….……….                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..…                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                          

    Số:        /QĐ - …. (3)
                    
                ....…, ngày….tháng…..năm  .....…
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra


………………………………………. (4)
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ…………………………………………………………….……………(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số….. ngày…. tháng…. năm…. của ……………(6)  về……………………………………………………….(7);

Xét đề nghị của ……………………………….(8),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông (bà) có tên sau đây tham gia Đoàn thanh tra......................(7)     kể từ ngày…../…../……...:


1. Ông (bà)………………………………....……chức vụ ……….…………….;


2. Ông (bà)…………………………………….. chức vụ ……………………….

Điều 2. Các ông (bà) sau đây thôi không tham gia Đoàn thanh tra  kể từ ngày.…../…../…….. 

1. Ông (bà) ………………………………………. chức vụ ……………………..;


2. Ông (bà)…………………………………………chức vụ …………………...

Các ông (bà) có tên tại Điều này có trách nhiệm bàn giao công việc và tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra trước ngày…./…./….

Điều 3. Trưởng đoàn thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và (9) , (10) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:                                                                        ………………………….(4)                                                       

   - Như  Điều 3;   

    - Lưu: …..                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan  ra quyết định.  

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định.  

(4) Chức danh của người ra quyết định thay đổi thành viên đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ra quyết định.

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7)  Tên cuộc thanh tra.

(8) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức nămg tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

(9) Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra. 

(10) Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Mẫu số: 04

(1)………….…… …..                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2).……..…………….                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                       

BIÊN BẢN

Công bố Quyết định thanh tra

Hôm nay, hồi …...giờ…ngày..…tháng..….năm ...…., tại………(3), Đoàn thanh tra theo quyết định số...ngày...tháng...năm... của.....................(4) tiến hành công bố Quyết định thanh tra về………….................(5).

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (hoặc cơ quan quản lý nhà nước - nếu có):

Ông (bà)..............................chức vụ.........................................................................

2. Đại diện Đoàn thanh tra:

Ông (bà)..………………………….chức vụ….....................................................

Ông (bà)……………………………chức vụ…………….....................................

……………………………………………………………………………………..

3.  Đại diện ………………………………………………………………...…..(6):

Ông (bà)……………………….……chức vụ..........................................................

Ông (bà)……………………………chức vụ ……………......................................

……………………………………………………………………………………..

4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):

Ông (bà)……………………………chức vụ ……………......................................

Ông (bà)……………………………chức vụ ……………......................................

II. Nội dung: 

1. Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số …ngày…/..../…….của…….............(4) về………………..(5) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra đối với  đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

2. ………………………………………………………………………………..(7)


Việc công bố Quyết định thanh tra kết thúc hồi  giờ ..... ngày ....../…../.........  


Biên bản công bố quyết định thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận. 

    ............................................(6)                               TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA
            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)       
(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm nơi công bố quyết định thanh tra.

(4) Chức danh củangười ra quyết định thanh tra.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(7) Ý kiến phát biểu của Thủ trưởng cơ quan thanh tra, của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra  và của Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra (nếu có). 

Mẫu số: 05

(1)……………………..                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………….                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi…...giờ…….ngày……tháng…..năm……tại.............…(3) Đoàn thanh tra đã tiến hành làm việc với .................................(4) về......................................(5)

I. Thành phần gồm có:

1.  Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)…………………..……………chức vụ…….…..………………………


- Ông (bà)………………………………..chức vụ...… ……..……………………


2.  Đại diện …………………………………………………………….………(6)

- Ông (bà)………..…………………...…chức vụ..…..…………………..….……


- Ông (bà)..……………………..….……chức vụ….…………..…………………

II. Nội dung:


. ………………………………………………………………..……………… (7)

Buổi làm việc kết thúc vào hồi …...giờ….ngày……tháng…..năm …..…., 

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận.

        ................................................ (6)                     ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA                   

                  (Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(5) Nội dung làm việc.

(6) Tên  cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân làm việc với éoàn thanh tra.

(7) Nêu rõ diễn biến, kết quả của buổi làm việc .

Mẫu số: 06

(1) …………….…… …                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)………..…………….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                 
BIÊN BẢN

Công bố kết luận thanh tra

Hôm nay, hồi …...giờ…ngày..…./..…/…....…;tại. …………………...…….(3) Đoàn thanh tra theo Quyết định số..... ngày.....tháng.....năm... của………..(4) tiến hành công bố Kết luận thanh tra của..................................(5) về..........................................(6).

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Đại diện cơ quan tiến hành thanh tra (nếu có):

Ông (bà) ...............................................chức vụ………...........................................

2. Đại diện Đoàn thanh tra:

+ Ông (bà)…………………..……….chức vụ................................, Trưởng Đoàn.

+ Ông (bà)……………………………chức vụ…………..……………thành viên.             

3. Đại diện ……………………………………………………………………..(7):

+ Ông (bà) …. ………………………………chức vụ…………………………….

+ Ông (bà) …. ………………………………chức vụ…………………………….

4. Đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có):
+ Ông (bà) …. ………………………………chức vụ…………………………….

+ Ông (bà) …. ………………………………chức vụ…………………………….

II. Nội dung: 

1. Ông (bà) …………………………………………. Trưởng đoàn thanh tra, đại diện cơ quan tiến hành thanh tra đọc toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số..…ngày……/..…/......của…………………………..……..……(5).

2. Ý kiến của ông (bà)...……………………………….……………………… (8)

Việc công bố Kết luận thanh tra kết thúc hồi…...giờ .. ngày ...../....../… …….

Biên bản công bố Kết luận thanh tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận. 

	…..…………………………(7)

(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA  

(Ký, ghi rõ họ tên )


(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra. 

(2)  Tên Đoàn thanh tra.

(3) Địa điểm nơi công bố kết luận thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Chức danh của người ra Kết luận thanh tra.


(6) Tên cuộc thanh tra.                               
(7) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.
(8)  Ý kiến của đại diện cơ quan tiến hành thanh tra; của đại diện cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đối tượng thanh tra; ý kiến của đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra ( nếu có).    

Mẫu số: 07

(1) …………….……….                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                     

 ………, ngày….tháng….năm  ....…

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH THANH TRA


Thực hiện Quyết định thanh tra số….....ngày….../…../….. của.………...........(3) về...................(4), Đoàn thanh tra………………………lập kế hoạch tiến hành thanh tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Mục đích……..………………………………….…….. ......................................

- Yêu cầu..................................................................................................................

II. NỘI DUNG THANH TRA

………………..……………………………….……………….………………..(5)

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH THANH TRA

………………………………………………..…………………………………(6)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tiến độ thực hiện: 

- Chế độ thông tin, báo cáo: 

- Điều kiện vật chất đảm bảo thực hiện cuộc thanh tra: 

- Những vấn đề khác (nếu có):

         Ngày.…tháng.…năm ...…                                     TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

   PHÊ DUYỆT CỦA………….(3)                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
Nơi nhận:

   - Người ra Quyết định thanh tra;

   - Lưu: …..

(1)  Tên cơ quan thanh tra.         


(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.  

(4) Tên cuộc thanh tra.

(5) Xác định cụ thể những vấn đề phải thanh tra, thời điểm, nội dung cần thanh tra, đối tượng thanh tra; những trọng tâm, trọng điểm cần chú ý khi thanh tra.

(6) Nêu cách thức tiến hành thanh tra. 

Mẫu số: 08

(1)……………………                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)………..………….                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    



                             

                                                                         ..…..……, ngày…..tháng…..năm ……
BÁO CÁO

Kết quả thanh tra …..……..(3)

Kính gửi:……………………………………(4)

Thực hiện Quyết định thanh tra số….ngày….../…../…của …..........................(4) về.........................................(3) và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt.

Từ  ngày.…../…./..….…đến ngày…./…./……..………Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại…………………………(5). 

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với……………………………(6) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1.  ……………………………………………………………………………….(7)

2. Kết quả thanh tra 

……………………………………………………………… ..……………….. (8)

3. Nhận xét và kết luận 

…………………………………...…………………………………………..….(9)
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 

…………………………………………………………………………………(10)
5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có)  

……………………………………..…………………………………………..(11)                          

6. Kiến nghị  biện pháp xử lý:

…………………..……………………………………………………………..(12)

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về ………….(3), Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của ……………(4).

Nơi nhận:                                                                 TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA

- (4);


                                                (Ký, ghi rõ họ  tên)

- Lưu: …..

(1)  Tên cơ quan tiến hành thanh tra.                  
(2) Tên Đoàn thanh tra. 

(3) Tên cuộc thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra. 

(5) Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh làm rõ nội dung thanh tra (nếu có) . 

(7) Nêu khái quát đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị đối tượng thanh tra có liên quan đến các nội dung cần thanh tra.

(8) Nêu các nội dung đã tiến hành thanh tra.( mô tả kết quả thanh tra thực tế, nếu có sai phạm cần nêu nội dung  sai phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra; chỉ rõ cá nhân, tổ chức liên quan trực tiếp, gián tiếp đến vi phạm; phân tích tính chất, mức độ vi phạm…)

 (9) Nhận xét, kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. 

(10) Nêu các biện pháp Đoàn thanh tra đã áp dụng trong khi tiến hành thanh tra (tạm đình chỉ việc làm gây thiệt hại, kiểm kê tài sản, niêm phong tài liệu..).

(11) Những ý kiến còn khác nhau về những nội dung đã nêu trên (nếu có).

(12) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra.
Mẫu số: 09

(1)……….…………….…           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(2)…………………..……                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                       

Số:             /KL - .......(3)                      …....……, ngày..…..tháng..…..năm ......…
KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc…………………………………….(4)

Thực hiện Quyết định thanh tra số… ngày…./…./…. của…………..(5) về …………………………………..(4) từ ngày …/…./… đến ngày …/…./….. Đoàn thanh tra...................................................(6) đã tiến hành thanh tra tại…………………… (7)   

Xét báo cáo kết quả thanh tra …….ngày../…./…..của Đoàn thanh tra, 

Kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung.

.............................................................................................................................(8)

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

.............................................................................................................................(9)

3. Nhận xét và kết luận

3.1.......................................................................................................................(10)

3.2. .....................................................................................................................(11)

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

…………………………………………………………………………………(12)

	Nơi nhận:
                                                                       

   - (1);

   - Lưu: …..

    
	            ...............................(5)
                                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1)  Tên cơ quan cấp trên (nếu có).            
(2)  Tên cơ quan  ra kết luận thanh tra.                  

(3)  Chữ  viết tắt tên  cơ quan ra kết luận thanh tra.

(4)  Tên cuộc thanh tra.

(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên Đoàn thanh tra; Ví dụ Đoàn thanh tra theo quyết định số.... của Thanh tra Bộ.

(7) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân  là đối tượng thanh tra.

(8) Nêu tóm tắt đặc điểm, tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra (chỉ nêu những vấn đề có liên quan làm cơ sở cho việc nhận xét đánh giá kết luận).

(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động quản lý hoặc sản suất kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra.

(10) Nhận xét đánh giá về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu sót, sai phạm (nếu có)).

(11) Kết luận cụ thể từng nội dung được thanh tra, khẳng định những việc đối tượng thanh tra đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra (nếu có).

(12) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm (nếu có) sang cơ quan điều tra.
Phụ lục II
LƯỢNG MẪU LẤY PHỤC VỤ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TT
	Sản phẩm
	Lượng mẫu tối thiểu
	Lượng mẫu tối đa

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	2
	Đồ uống 
	500 ml (g)
	6 lít (kg)

	3
	Thuốc lá 
	03 (bao)
	05 (bao)

	4
	Chè
	100 g
	1 kg

	5
	Gia vị 
	100 g
	1 kg

	6
	Dầu mỡ động vật 
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	7
	Kem và đá thực phẩm
	150 g
	2,5 kg

	8
	Rau quả và sản phẩm rau quả 
	150 g
	2,5 kg

	9
	Các sản phẩm cacao và sôcôla 
	150 g
	1 kg

	10
	Kẹo
	100 g
	1 kg

	11
	Bánh
	100 g
	1 kg

	12
	Ngũ cốc, đậu đỗ 
	100 g
	1,5 kg

	13
	Thịt và sản phẩm thịt 
	150 g
	1,0 kg

	14
	Thủy sản và sản phẩm thủy sản 
	150 g
	1,5 kg

	15
	Trứng và sản phẩm trứng 
	150 g
	1,5 kg

	16
	Đường
	100 g
	1,5 kg

	17
	Mật ong và sản phẩm mật ong 
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	18
	Thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
	150 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	19
	Cà phê và sản phẩm cà phê 
	150 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	20
	Hạt có dầu và sản phẩm hạt có dầu 
	100 g
	1,5 kg

	21
	Thực phẩm chức năng
	100 g
	1,5 kg


Ghi chú: 

Lượng mẫu tối thiểu là lượng mẫu đủ để kiểm nghiệm một chỉ tiêu của sản phẩm. Tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra lượng mẫu lấy có thể được tăng hay giảm và loại sản phẩm không có trong mục trên có thể được lấy theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

Trong trường hợp không đủ để lưu mẫu, mọi thay đổi cần ghi rõ trong Biên bản lấy mẫu và Biên bản bàn giao mẫu. 
Phụ lục III
PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TT
	Đối tượng sản phẩm
	Số tiêu chuẩn/ quy chuẩn/ số hiệu tài liệu hướng dẫn

	1
	Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu
	TCVN 6663-1: 2002

	2
	Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối
	TCVN 6663-6: 2008

	3
	Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống
	TCVN 5995: 1995

	4
	Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm
	TCVN 6000: 1995

	5
	Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo
	TCVN 5994: 1995

	6
	Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa
	TCVN 5997: 1995

	7
	Bia - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu
	TCVN 5591: 1991

	8
	Sản phẩm thực phẩm và gia vị. Trình tự lấy mẫu để phân tích vi sinh vật
	TCVN 4886: 1989

	9
	Gia vị. Lấy mẫu
	TCVN 4889: 1989

ISO 948: 1988

	10
	Sữa và các sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu
	TCVN 6400: 2010

ISO 707: 2008

	11
	Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ
	TCVN 6266: 2007



	12
	Sữa và sản phẩm sữa. Lấy  mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng
	TCVN 6267: 1997

ISO 8197: 1988

	13
	Thịt và sản phẩm thịt. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử. Phần 1: Lấy mẫu
	TCVN 4833-1: 2002

	14
	Thuỷ sản. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
	TCVN 5276: 1990

	15
	Chè. Lấy mẫu
	TCVN 5609: 2007

ISO 1839: 1980

	16
	Xiên lấy mẫu cà phê nhân
	TCVN 4809: 1989

	17
	Cà phê nhân. Lấy mẫu
	TCVN 5702: 1993

	18
	Cà phê nhân đóng bao. Lấy mẫu
	TCVN 6539: 1999

ISO 4072: 1998

	19
	Cà phê hoà tan – Phương pháp lấy mẫu đối với bao gói có lót
	TCVN 6605: 2007

ISO 6670: 2002

	20
	Hạt cacao 
	TCVN 7521: 2005

ISO 2292: 1973

	21
	Đồ hộp 
	TCVN 4409: 1987

	22
	Kẹo
	TCVN 4067: 1985

	23
	Đường. Lấy mẫu
	TCVN 4837: 2009

	24
	Ngũ cốc, đậu đỗ và sản phẩm nghiền – Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh
	TCVN 5451: 2008

ISO 13690: 1999

	25
	Rau quả tươi. Lấy mẫu
	TCVN 5102: 1990

ISO 874:1980

	26
	Dầu mỡ động vật và thực vật. Lấy mẫu
	TCVN 2625: 2007

ISO 5555: 2001

	27
	Phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL)
	TCVN 5139: 2008


Ghi chú: Căn cứ vào tình hình thực tế, trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra có thể quyết định sử dụng các phương pháp lấy mẫu tương đương khác. 
Phụ lục VI

TEM NIÊM PHONG MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư  số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4  năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	Cán bộ lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng Đoàn kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày…./.…/20…
	TEM NIÊM PHONG MẪU

Tên sản phẩm

.........................................

………………………….

………………………….

Mã số mẫu

.........................................
	Đại diện cơ sở

được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu (nếu có))

..., ngày…./…./20…


Ghi chú: Mã số mẫu do cơ quan kiểm nghiệm đánh mã để kiểm soát trong quá trình kiểm nghiệm.
Phụ lục V

BIÊN BẢN LẤY MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

KIỂM TRA, THANH TRA

-----------------------

Đoàn kiểm tra số: ......... ............................

theo Quyết định số: ...................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

..., ngày ... tháng ... năm...


BIÊN BẢN LẤY MẪU

Số ..... /BB-.....

Tên cơ sở được lấy mẫu: .........................................................................................................................................

Địa điểm lấy mẫu: ...................................................................................................................................................

Người lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ, đơn vị) ...............................................................................................................

Phương pháp lấy mẫu: ............................................................................................................................................

Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (Họ tên, chức vụ, đơn vị) .........................................................................................

Mẫu gồm 03 phần (01 phần để kiểm nghiệm; 01 phần để lưu tại cơ quan kiểm tra; 01 phần để lưu tại cơ sở được kiểm tra)

	STT
	Tên mẫu, ký hiệu, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng
	Tên cơ sở và địa chỉ Nhà sản xuất/Nhập khẩu ghi trên nhãn
	Số lượng lô hàng khai báo
	Lượng mẫu
	Quy cách niêm phong mẫu
	Tình trạng mẫu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, đã được các bên thông qua, Đoàn kiểm tra giữ 02 bản, Cơ sở được kiểm tra giữ 01 bản.

	Đại diện cơ sở được lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
	Người lấy mẫu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Trưởng đoàn kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục VI
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

KIỂM TRA, THANH TRA

--------------------------

Đoàn kiểm tra số: ......... ............................

theo Quyết định số: ...................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

..., ngày ... tháng ... năm...


BIÊN BẢN BÀN GIAO MẪU

Số ..... /BB-.....

Hôm nay, vào hồi .... giờ .... ngày .... / .... /20... tại ............................... Đại diện Đoàn thanh tra (bên giao mẫu) và Đại diện cơ quan kiểm nghiệm (Bên nhận mẫu) tiến hành bàn giao mẫu và các yêu cầu kiểm nghiệm, cụ thể như sau:

Đoàn kiểm tra (Bên giao mẫu): .........................................................................................................................................

Đại diện là: .......................................................................................................................................................

Cơ quan kiểm nghiệm (Bên nhận mẫu): ....................................................................................................................................

Đại diện là: .......................................................................................................................................................

	TT
	Tên mẫu, ký hiệu, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, mã số mẫu
	Tên cơ sở và địa chỉ Nhà sản xuất/Nhập khẩu ghi trên nhãn
	Tình trạng mẫu
	Lượng mẫu
	Chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm
	Căn cứ đánh giá

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tài liệu kèm theo: .......................................................................................................................................................

	Đại diện đoàn kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện cơ quan kiểm nghiệm

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục VII: Lấy mẫu nước tiểu lợn
1. Mục đích:

Xác định dư lượng chất cấm B-agonist trong nước tiểu lợn thịt.  

2. Các yếu tố cần xem xét

Khi lấy mẫu phân tích cần lấy mẫu nước tiểu ngẫu nhiên ít nhất 01 lợn trong đàn nuôi.

Việt Nam chưa có tiêu chuẩn/ quy chuẩn lấy mẫu nước tiểu gia súc, lò mổ vì vậy chỉ phân tích các chỉ tiêu đặc thù của nước tiểu lợn thịt.

3. Chỉ tiêu phân tích 

Salbutamol trong mẫu nước tiểu

4. Dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu 

- Quần áo bảo hộ và găng tay sử dụng một lần

- Bình chứa mẫu là polyethylene hoặc polypropylene sạch, mới 100%, dung tích 200ml  

- Cồn 70% 

- Thiết bị giữ lạnh hoặc bình đá khô (1-5oC)

5. Phương pháp lấy mẫu

- Lợn thịt tại cơ sở giết mổ; Lấy Dùng xi ranh hút trực tiếp nước tiểu trong bàng quang khi đã mổ phanh;

- Lợn thịt tại Tại cơ sở, trại chăn nuôi/ hộ chăn nuôi: hứng nước tiểu lợn như hình kèm theo.

[image: image7.jpg]
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6. Quy trình lấy mẫu 

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lấy mẫu
Bước 2. Ghi hoặc dán ký hiệu mẫu lên bình đựng mẫu. 

Bước 3. Đeo găng tay, chuẩn bị cốc hứng nước tiểu lợn
Bước 4. Lấy mẫu phân tích: Dùng cốc sạch, hứng nước tiểu lợn, hứng khoảng 100 mL, giữ mẫu trong thùng bảo quản ở nhiệt độ 1-5oC . 
7. Bảo quản và vận chuyển 

Các bình đựng mẫu được để trong các thùng bảo quản ở nhiệt độ 1-5oC, mẫu được chuyển đến phòng thí nghiệm và phân tích càng sớm càng tốt. Nếu chưa phân tích mẫu luôn, nên bảo quản mẫu ở nhiệt độ âm sâu (-20oC)[image: image9.png]



Lấy các mẫu ban đầu





Sản phẩm 


không bao gói





Mẫu kiểm nghiệm,


Mẫu lưu





Lấy ngẫu nhiên





Sản phẩm bao gói





Lấy các mẫu ban đầu





Lô sản phẩm





Mẫu chung





Mẫu rút gọn





Lô hàng





Bao gói





Không bao gói
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ban đầu
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Mẫu chung
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Mẫu TB(I)
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nhiên
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